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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN:  
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

ñược phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục ñích về ñào tạo và 
tham khảo. 

Mọi mục ñích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục ñích kinh 
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

MÃ TÀI LIỆU MH 16 
LỜI GIỚI THIỆU 

Ngày nay tổ chức sản xuất ñã phát triển rất mạnh và ñược ứng dụng 
rộng rãi trong mọi lĩnh vực khoa học và ñời sống. Chính vì vậy kiến thức tổ 
chức sản xuất rất cần thiết cho sinh viên trong quá trình ñào tạo ngành công 
nghệ ôtô, cũng như mọi ngành khác. Giáo trình này biên soạn ñể làm tài liệu 
giảng dạy cho môn học Tổ chức sản xuất cho sinh viên hệ cao ñẳng chuyên 
ngành công nghệ ôtô, ngoài ra cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho học sinh 
chuyên ngành khác. Về nội dung giáo trình ñược ñề cập một cách có hệ 
thống kiến thức quan trọng theo chương trình khung 2010 cho môn tổ chưc 
sản xuất, ngành công nghệ ôtô. Các chương mục ñã ñược xắp xếp theo một 
trật tự nhất ñịnh ñể ñảm bảo tính hệ thống chuyên môn. 

Giáo trình bao gồm: 
Chương 1:  Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất. 
Chương 2: Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất 
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường 
Chương 4: Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch 
Chương 5: Cách thức ñánh giá và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm 
Chương 6: Mở rộng và phát triển doanh nghiệp. 

Do thời gian có hạn, là một giáo viên chuyên ngành công nghệ ôtô, 
hiểu biết về môn học Tổ chức sản xuất còn hạn chế, chắc chắn rằng giáo 
trình không tránh khỏi thiếu sót rất mong ñóng góp ý kiến của các bạn ñọc ñể 
kỳ tái bản sau ñược hoàn hảo hơn. 

Xin chân trọng cảm ơn Tổng cục Dạy nghề, khoa Động lực trường 
Cao ñẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp cũng như sự giúp ñỡ quý báu của ñồng 
nghiệp ñã giúp tác giả hoàn thành giáo trình này. 

 Hà Nội, ngày…..tháng…. năm 2012 

 Tham gia biên soạn 

1. Chủ biên: Hoàng Văn Thông 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỔ CHỨC SẢN XUẤT 
Mã số của môn học: MH 16 
Thời gian của môn học: 30 giờ.       (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 0 giờ) 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học 
- Vị trí  
Môn học ñược bố trí giảng dạy song song với các môn học/ mô ñun sau:  
MH 07, MH 08, MH 09, MH 10, MH 11, MH 12, MH13, MH 14, MH 15, MĐ 
18, MĐ 19 
- Tính chất:  Là môn học cơ sở bắt buộc. 
- Ý nghĩa: giúp cho sinh viên sau khi ra trường có một kiến thức nhất ñịnh về tổ 
chức quản lý sản xuất áp dụng hợp lý vào thực tế trong sản xuất kinh doanh, nâng 
cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh như sử dụng có hiệu quả về nguyên, 
nhiên liệu, thiết bị máy móc và sức lao ñộng trong xí nghiệp. Nâng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Vai trò: Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm, nguyên lý cơ bản về 
tổ chức sản xuất, hiểu biết về một số loại hình doanh nghiệp. Những kiến thức cơ 
bản về phương pháp nghiên cứu, phân tích thị trường, lập kế hoạch, quản lý và tổ 
chức sản xuất, là những kiến thức cơ bản nhất ñể ứng dụng vào hoạt ñộng sản 
xuất, kinh doanh khi ra trường. 

Mục tiêu của môn học 
+ Trình bày ñược hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất và kỹ thuật, các biện 

pháp xử lý biến ñộng trong sản xuất và bố trí nguồn lực cho các hoạt ñộng sản 
xuất 

+ Trình bày ñược các bước cơ bản khi lập kế hoạch, ñánh giá và quản lý 
chất lượng sản phẩm 

+ Lập ñược kế hoạch, chế ñộ theo bảng kê tổng hợp, theo dõi và quản lý 
sản xuất một cách có hệ thống, hiệu quả kinh tế cao 

+ Nghiên cứu và phân tích thị trường ñể có các biện pháp chiến lược nhằm 
tạo lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp 

+ Tuân thủ ñúng quy ñịnh, quy phạm trong tổ chức sản xuất 
+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc. 
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CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ 
QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

Mã số của chương 1: MH 16 - 01  

Mục tiêu 
- Trình bày ñược các khái niệm cơ bản, vai trò và vị trí, các ñặc ñiểm và yêu cầu 
cơ bản của xí nghiệp sản xuất công nghiệp 
- Phân tích rõ các khái niệm cơ bản về việc tạo lập doanh nghiệp vừa và nhỏ 
- Tuân thủ ñúng quy ñịnh, quy phạm trong tổ chức sản xuất. 

Nội dung 
1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT 

Mục tiêu 

 - Trình bày ñược các khái niệm, vai trò và vị trí của xí nghiệp sản xuất công 
nghiệp. 
1.1 Khái niệm 

Xí nghiệp sản xuất là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở 
giao dịch ổn ñịnh ñược ñăng ký sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá 
hoặc tiến hành hoạt ñộng dịch vụ nhằm sinh lợi và ñáp ứng yêu cầu của thị 
trường. Sau khi ñăng kí và ñược Nhà nước cho phép hoạt ñộng, mọi xí 
nghiệp ñều có tư cách pháp nhân, hoạt ñộng theo pháp luật và bình ñẳng 
trước pháp luật. Ngoài các xí nghiệp hiện nay nước ta phát triển mạnh các 
doanh nghiệp như: các nhà máy, công ty, tổng công ty, nông trường. 

Ngoài ra, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, loại hình dịch vụ ñược 
phát triển mạnh và ngày càng giữ một vị trí quan trọng. Một số loại dịch vụ như: 

- Dịch vụ y tế: tư vấn, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ,… 
- Dịch vụ Bưu ñiện 
- Dịch vụ vui chơi giải trí 
- Dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn. 
- Dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm. 
- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa. 
- Dịch vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách. 
- Dịch vụ du lịch. 
- Dịch vụ tư vấn. 
- Dịch vụ thẩm mỹ,… 
Các dịch vụ là một tổ chức sống, nó ñược lập ra theo mục ñích của chủ 

sở hữu, phát triển hưng thịnh hoặc sa sút mà nếu không có giải pháp có thể 
sẽ dẫn tới phá sản. 
1.2 Vai trò 

Để duy trì cuộc sống  của con người và xã hội  phải có những cơ sở 
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 ñáp ứng các nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Xí nghiệp ra 
ñời và tồn tại chính là ñơn vị trong nền kinh tế quốc dân, trực tiếp sản suất ra 
sản phẩm hàng hoá, là nơi cung cấp sản phẩm, dịch vụ ñáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng, tạo ra các của cải và các dịch vụ ñể thoả mãn những nhu 
cầu ñó. 

+ Quá trình hoạt ñộng, xí nghiệp mua các yếu tố ñầu vào như nguyên 
liệu, máy móc, thiết bị,…Để sản xuất ra của cải vật chất bán cho các doanh 
nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, thông qua ñó ñể thu lợi nhuận. 

+ Xí nghiệp, doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn tài chính chủ yếu 
cho ñất nước thông qua ñóng thuế và các khoản tài chính khác, góp phần làm 
tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. 
1.3 Vị trí của xí nghiệp sản xuất 

+ Sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
cho xã hội. 
+ Tạo việc làm, thu hút lực lượng lao ñộng dư thừa trong nước và ngày càng 
nâng cao ñời sống cho người lao ñộng. 
+ Thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ ñối với nhà nước. Chấp hành nghiêm chỉnh các 
chủ trương, chính sách, pháp luật, luật kinh tế,… 
+ Quá trình hoạt ñộng, doanh nghiệp mua các yếu tố ñầu vào như nguyên 
liệu, máy móc, thiết bị,…Để sản xuất ra của cải vật chất bán cho các doanh 
nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, thông qua ñó ñể thu lợi nhuận. 
+ Tạo ra lợi nhuận ñể duy trì hoạt ñộng kinh doanh 
+ Xí nghiệp, doanh nhiệp là nơi cung cấp nguồn tài chính chủ yếu cho ñất 
nước thông qua ñóng thuế và các khoản tài chính khác, góp phần làm tăng 
trưởng nền kinh tế quốc dân. 
+ Không ngừng ñầu tư phát triển doanh nghiệp ñi ñôi với nâng cao ñời sống 
người lao ñộng, bảo vệ môi trường, bảo vệ tật tự an toàn, an ninh xã hội. 
2. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT 

Mục tiêu: 

- Trình bày ñược các ñặc ñiểm cơ bản của xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất 
công nghiệp. 
Đặc ñiểm 

- Là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch 
- Là một pháp nhân ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật 
- Có ñăng ký ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ; quy mô  nhằm mục ñính thực 
hiện các hoạt ñộng kinh doanh. 
- Giám ñốc xí nghiệp nhà nước do nhà nước cử ñể thay mặt Nhà nước quản 
lý và ñiều hành, ñồng thời chịu trách nhiệm trước nhà nước về toàn bộ hoạt 
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 ñộng của xí nghiệp, doanh nghiệp. 
3. ĐẶC TÍNH CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu 
- Trình bày ñược khái niệm và ñặc tính của các loại hình doanh nghiệp 
3.1 Khái niêm về doanh nghiệp 

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên gọi, có ñịa chỉ ñược thành lập 
ñể thực hiện các hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá hoặc 
tiến hành hoạt ñộng dịch vụ nhằm sinh lợi và ñáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Doanh nghiệp bao gồm: Các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cửa hàng, nông 
trường, công trường. 

Sau khi ñăng kí và ñược Nhà nước cho phép hoạt ñộng, mọi doanh nghiệp 
ñều có tư cách pháp nhân, hoạt ñộng theo pháp luật và bình ñẳng trước pháp 
luật. 

Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thường có hai lĩnh vực 
kết hợp chặt chẽ với nhau: 

+ Hoạt ñộng sản xuất: Là quá trình sử dụng các yếu tố ñầu vào như  lao 
ñộng, phương tiện, vật tư…ñể tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 

+ Hoạt ñộng lưu thông, phân phối hàng hoá và dịch vụ: là quá trình bán 
sản phẩm hoặc dịch vụ ñể thu tiền, thực hiện việc trả lương.  

+ Tuy nhiên tuỳ theo khả năng của doanh nghiệp mà có thể thực hiện sản 
xuất hay kinh doanh toàn bộ hay một phần của công việc (VD: doanh nghiệp 
chỉ sản xuất một bộ phận chi tiết trong xe máy, doanh nghiệp chỉ làm ñại lí 
phân phối mà không bán lẻ,…) 

Ngoài ra trong nền kinh tế thị trường hiện nay, loại hình dịch vụ ñược 
phát triển mạnh và ngày càng giữ một vị trí quan trọng. Một số loại dịch vụ 
như: 

- Dịch vụ y tế: tư vấn, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ,… 
- Dịch vụ Bưu ñiện 
- Dịch vụ vui chơi giải trí 
- Dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn. 
- Dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm. 
- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa. 
- Dịch vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách. 
- Dịch vụ du lịch. 
- Dịch vụ tư vấn. 
- Dịch vụ thẩm mỹ, … 
Doanh nghiệp là một tổ chức sống, nó ñược lập ra theo mục ñích của 

chủ sở hữu, phát triển hưng thịnh hoặc sa sút mà néu không có giải pháp có 
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 thể sẽ dẫn tới phá sản. 
3.2 Phân loại doanh nghiệp 

3.2.1 Phân loại doanh nghiệp theo hình thức sở hữu vốn. 

 Doanh nghiệp tư nhân: Là Doanh nghiệp mà vốn của tư nhân bỏ ra 
ñầu tư ñể xây dựng và phát triển Doanh nghiệp (Tư nhân có thể là một cá 
nhân hay một tập thể cá nhân) 
  Doanh nghiệp liên doanh: Là Doanh nghiệp hợp vốn của nhà nước và của 
tư nhân, bao gồm: 
+ Doanh nghiệp liên doanh giữa chủ tư nhân nước ngoài với doanh nghiệp 
nhà nước. 
+ Doanh nghiệp liên doanh giữa Doanh nghiệp nước ngoài với Doanh nghiệp 
trong nước. 
  Doanh nghiệp Nhà nước: Là Doanh nghiệp mà vốn ñầu tư do Nhà 
nước bỏ ra giao cho tập thể quản lý, sử dụng vào việc sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ nhằm mục ñích sinh lời, tạo việc làm cho người lao ñộng và phát 
triển kinh tế xã hội. 

 Doanh nghiệp Hợp doanh: (Công ty cổ phần) Vốn do nhiều tư nhân 
hợp lại. Hiện nay, ñể nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính tự chủ của các 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước ñang chuyển dần thành các công ty cổ 
phần. Toàn bộ vốn của doanh nghiệp (Bao gồm cả tài sản, nhà xưởng, ñất 
ñai, hàng hoá, tiền mặt,…) ñược chia thành nhiều cổ phần, mọi cá nhân có ñủ 
ñiều kiện sẽ ñược sở hữu một số cổ phần nhất ñịnh, lợi nhuận hàng năm ñược 
chia cho các cổ ñông theo tỷ lệ số lượng cổ phần. 
3.2.2 Phân loại doanh nghiệp theo qui mô. 

+ Doanh nghiệp nhỏ. 
+ Doanh nghiệp vừa. 
+ Doanh nghiệp lớn. 
+ Việc phân loại dựa vào doanh thu hàng năm, vào số lượng lao ñộng 

trong doanh nghiệp. Hiện nay ở nước ta chủ yếu là Doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, rất ít Doanh nghiệp lớn. Những Doanh nghiệp lớn thường là các tổng 
công ty do Nhà nước quản lý. 
3.2.3 Phân loại theo ngành nghề. 

+ Doanh nghiệp Công nghiệp. 
+ Doanh nghiệp Nông nghiệp. 
+ Doanh nghiệp y tế. 
+ Doanh nghiệp Xây dựng. 

3.2.4 Phân loại theo trình ñộ sản xuất. 

+ Doanh nghiệp thủ công. 



 8

+ Doanh nghiệp có công nghệ cao. 
3.2.5 Phân loại theo lĩnh vực hoạt ñộng. 

+ Doanh nghiệp sản xuất. 
+ Doanh nghiệp lưu thông. 
+ Doanh nghiệp dịch vụ. 
+ Doanh nghiệp du lịch… 
Trước ñây, các Doanh nghiệp nước ta thường là thủ công, trang thiết 

bị nghèo nàn, lạc hậu, nên sản xuất khó phát triển, hàng hoá chất lượng kém, 
khả năng cạnh tranh thấp. Trong những năm gần ñây, việc tăng cường ñầu tư 
thiết bị, ñổi mới công nghệ ñể nâng cao chất lượng hàng hoá, tăng sức cạnh 
tranh cho Doanh nghiệp ñã ñược Nhà nước quan tâm, ñược các cơ sở sản 
xuất mạnh dạn ñầu tư, áp dụng. 
4. KHẢO SÁT CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu 

- Phân tích rõ các khái niệm cơ bản về việc tạo lập doanh nghiệp vừa và nhỏ 
4.1 Doanh nghiệp Nhà nước. 

 Khái niệm. 
Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế do Nhà nước ñầu tư 

vốn và tổ chức quản lý ñiều hành vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo 
việc làm cho người lao ñộng. 

 Đặc ñiểm. 
Mọi tài sản, vật tư, vốn, sản phẩm làm ra ñều thuộc sở hữu của nhà nước, 

của toàn dân. 
Giám ñốc doanh nghiệp do nhà nước cử ñể thay mặt Nhà nước quản lý 

và ñiều hành, ñồng thời chịu trách nhiệm trước nhà nước về toàn bộ hoạt 
ñộng của doanh nghiệp. 

 Vai trò và nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước trong nền sản xuất hàng 
hoá nhiều thành phần, vận ñộng theo cơ chế thị trường có sự quản lý, ñiều tiết của 
nhà nước hiện nay. 

Sau hoà bình lập lại (1954), Miền Bắc bước vào xây dựng Chủ nghĩa 
xã hội, nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung ñã có những tác dụng tích cực 
trong việc huy ñộng sức người và của cải vật chất phục vụ cho công cuộc 
giải phóng Miền Nam, thống nhất ñất nước. Mô hình nền kinh tế như vậy 
ñược kéo dài cho ñến những năm ñầu của thập kỉ 80 và ñã bộc lộ những mặt 
hạn chế yếu kém như: Sản xuất chậm phát triển, tính trì trệ trong công tác 
nảy sinh nên ñã không phát huy ñược tính chủ ñộng sáng tạo trong công việc. 
Chính vì những lí do ñó mà nền kinh tế nước ta ngày càng kém xa các nước 
trong khu vực cũng như trên thế giới. Năm 1981, việc thực hiện giao ruộng 
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ñất cho nông dân ñã mang lại hiệu quả to lớn, từ chỗ thiếu lương thực chúng 
ta ñã từng bước tự túc ñược lương thực ñể rồi từ năm 1989 chúng ta ñã là 
nước xuất khẩu gạo ñứng hàng thứ ba thế giới (sau Mỹ và Thái Lan). Chính 
sách ñó ñã tạo tiền ñề cho một công cuộc ñổi mới toàn diện nền kinh tế. Năm 
1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta ñã ñề ra Nghị quyết về 
ñổi mới toàn diện nền kinh tế, từng bước xoá bỏ bao cấp, tạo ñiều kiện cho 
các doanh nghiệp tự vận ñộng theo cơ chế thị trường. Thành phần tham gia 
làm kinh tế ñược mở rộng, doanh nghiệp ñược quyền chủ ñộng sản xuất kinh 
doanh, Nhà nước ñóng vai trò quản lí và ñiều tiết nền kinh tế. 

Để thực hiện ñược việc quản lí và ñiều tiết nền kinh tế, ổn ñịnh thị trường 
Nhà nước chủ ñộng nắm giữ các doanh nghiệp nhà nước trọng yếu như: 
+ Các cơ sở kết cấu hạ tầng: Giao thông ñường sắt, ñường biển, hàng không, 
bưu chính viễn thông, ñiện lực,… 
+ Những cơ sở quan trọng trong công nghiệp nặng:  dầu khí, luyện kim, hầm 
mỏ, khai khoáng, cơ khí chế tạo,… 
+ Một số cơ sở lớn, hiện ñại trong công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 
+ Các cơ sơ ñảm nhận một phần lưu thông lương thực, vật tư hàng hoá thiết 
yếu xuất nhập khẩu, ngân hàng, tín dụng,… 

Doanh nghiệp nhà nước ñóng vai trò chủ ñạo trong việc phát triển kinh 
tế ñất nước, quyết ñịnh nhịp ñộ tăng trưởng, phát triển kinh tế. Số lượng hàng 
hoá do các doanh nghiệp này làm ra phải chiếm tỉ trọng lớn( thường ≥60% 
tổng sản phẩm xã hội làm ra). Muốn cho doanh nghiệp Nhà nước phát triển 
mạnh, ñủ sức cạnh tranh trên thị trường thì Nhà nước phải ñầu tư, tạo ñiều 
kiện cho các doanh nghiệp ñó ñổi mới công nghệ, tăng cường công tác quản 
lý toàn diện hướng tới nền sản xuất thích ứng với cơ chế thị trường. Do vai 
trò quan trọng như vậy, nên doanh nghiệp nhà nước có các nhiệm vụ sau: 
+ Sản xuất kinh doanh theo ñúng ngành nghề ñăng ký và mục ñích thành lập 
doanh nghiệp. Việc thực hiện sản xuất theo ñúng ñăng ký sẽ giúp cho việc 
quản lý và ñịnh hướng ñúng, kiểm soát ñược tình hình thị trường, tránh tình 
trạng nhiều doanh nghiệp ñổ xô vào sản xuất, kinh doanh một mặt hàng ñang 
có sức tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao dẫn ñến tình trạng cung vượt cầu, không 
tiêu thụ ñược, gây khủng hoảng thừa, ñình trệ sản xuất. Hay mặt hàng nào ñó 
không ñược chú trọng ñầu tư sản xuất, dẫn ñến hiện tượng khan hiếm, giá cả 
tăng lên ảnh hưởng không tốt ñến người tiêu dùng. 
+ Bảo toàn và phát triển vốn. Vốn của doanh nghiệp là vốn của Nhà nước 
giao cho tập thể doanh nghiệp ñứng ñầu là Giám ñốc chịu trách nhiệm sử 
dụng vốn ñó vào sản xuất , kinh doanh , lấy thu nhập trả lương cho người lao 
ñộng, ñóng thuế cho Nhà nước và tái sản suất. Không ñược sử dụng vốn trái 
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 mục ñích hoặc làm mất vốn. 
+ Thực hiện phân phối theo lao ñộng, chăm lo ñời sồng vật chất tinh thần 
cho người lao ñộng. Phân phối theo lao ñộng ñể ñảm bảo sự công bằng xã 
hội. Bên cạnh ñó, việc chăm lo ñến ñời sống vật chất, tinh thần cho người lao 
ñộng, tạo ñiều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt thuận lợi,…Cần ñược chú trọng. 
Điều này không những thể hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta 
ñối với người lao ñộng mà còn giúp cho người lao ñộng an tâm gắn bó với 
doanh nghiệp. 
+ Bồi dưỡng nâng cao trình ñộ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật cho 
người lao ñộng. 

Nền sản xuất muốn phát triển thì không chỉ ñầu tư ñổi mới công nghệ 
mà còn phải nâng cao nhận thức và trình ñộ chuyên môn của người lao ñộng 
một cách tương ứng. Nếu không thường xuyên bồi dưỡng thì hậu quả một 
lúc nào ñó người lao ñộng sẽ không thể ñảm ñương ñược công việc của 
doanh nghiệp. 
+ Thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ mà Nhà nước giao. Căn cứ vào tình 
hình phát triển và thị trường, hàng năm Nhà nước giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho 
doanh nghiệp như: Số lượng hàng hoá làm ra hay số lượng hàng hoá kinh 
doanh, chỉ tiêu thuế phải nộp… 
+ Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ sản suất, môi trường. Giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tròn nghĩa vụ quốc phòng. 
+ Không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng sản xuất, kinh doanh. 
4.2 Doanh nghiệp tư nhân 

 Khái niệm. 
Là doanh nghiệp do tư nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ, tự chịu 

trách nhiệm về toàn bộ tài sản, về hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 
Muốn thành lập doanh nghiệp phải có vốn lớn hơn vốn pháp ñịnh. Vốn 

pháp ñịnh là số vốn tối thiểu mà Nhà nước qui ñịnh ñối với từng loại doanh 
nghiệp khác nhau. 
 Đặc ñiểm. 
+ Doanh nghiệp tư nhân là một ñơn vị kinh doanh. 
+ Hình thức sở hữu tư nhân. 
+ Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và không ñược phát 
hành chứng khoán. 
+ Chủ doanh nghiệp phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt ñộng của doanh nghiệp. 
+ Theo qui ñịnh chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các 
nghĩa vụ của doanh nghiệp. Xét về mặt pháp lý ñây là ñặc ñiểm quan trọng 
nhất của doanh nghiệp tư nhân. 
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+ Khi doanh nghiệp tư nhân có nợ, thì chủ doanh nghiệp phải ñem toàn  bộ 
tài sản của mình ñể trả cho các chủ nợ. 
Qui chế và thủ tục thành lập. 
+ Tất cả công dân Việt Nam tuổi từ 18 trở lên không vi phạm pháp luật, có 
ñầy ñủ tư cách pháp nhân ñều có quyền ñứng ra xin thành lập doanh nghiệp. 
+ Những trường hợp không ñược ñứng ra thành lập bao gồm: Cán bộ, công 
nhân viên Nhà nước ñang công tác, sỹ quan quân ñội, công an ñang tại ngũ. 
+ Chủ doanh nghiệp làm ñơn và gửi hồ sơ ñến các cơ quan có thẩm quyền 
của Nhà nước. Các cơ quan này xem xét, thẩm tra nếu thấy có ñủ ñiều kiện 
thì ra quyết ñịnh. Khi ñó doanh nghiệp ñăng ký kinh doanh và ñưa doanh 
nghiệp vào hoạt ñộng. 
 Quyền hạn và nghĩa vụ. 
+ Quyền hạn: 
- Chủ doanh nghiệp có quyền lựa chọn ngành nghề và qui mô sản xuất, kinh 
doanh trong phạm vi pháp luật cho phép. 
- Được phép thuê lao ñộng và toàn quyền quyết ñịnh các phần lợi nhuận còn 
lại sau khi trả lương, nộp thuế và các khoản ñóng góp khác. 
- Chủ doanh nghiệp là nguyên ñơn và bị ñơn trước toà án về các vụ kiện có 
liên quan ñến hoạt ñộng của doanh nghiệp. 
+ Nghĩa vụ: 
- Phải khai báo ñúng số vốn kinh doanh và kinh doanh ñúng ngành nghề ñã 
ñăng ký. 
- Ưu tiên sử dụng lao ñộng trong nước, lao ñộng ñịa phương và ñảm bảo 
quyền lợi cho người lao ñộng. 
- Phải ñảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất ra theo ñúng tiêu chuẩn 
ñã ñăng ký. 
- Chủ doanh nghiệp phải thực hiện ñầy ñủ các qui ñịnh về bảo vệ môi trường. 
- Thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ kiểm toán, chịu kiểm tra tài chính của Nhà 
nước, nộp ñầy ñủ nghĩa vụ. 
4.3 Các công ty 

 Khái niệm- ñặc ñiểm: 
+ Công ty là một loại hình doanh nghiệp do một số thành viên cùng góp vốn 
sản xuất – kinh doanh, cùng chia lợi nhuận hay cùng chịu lỗ tương ứng với 
phần vốn của mình. Số vốn của công ty ≥ vốn pháp ñịnh. 
+ Tài sản của công ty thuộc quyền sở hữu của một số thành viên có vốn. 
+ Chủ công ty chỉ phải chịu trách nhiệm có giới hạn về hoạt ñộng của công ty. 
Các loại hình công ty: 
Hiện nay ở nước ta có 2 loại hình công ty: Cổ phần và trách nhiệm hữu hạn. 
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a. Công ty cổ phần 
Đặc ñiểm: 
- Công ty cổ phần là tổ 
chức kinh tế có tư cách 
pháp nhân. 
- Công ty cổ phần chỉ 
chịu trách nhiệm về 
mọi khoản nợ trong 
phạm vi vốn ñiều lệ. 
- Cổ ñông chỉ chịu 
trách nhiệm về nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác 
của công ty trong 
phạm vi số vốn ñã góp 
vào công ty. 
- Vốn ñiều lệ của công ty ñược chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là 
cổ phần. 
- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng ñể huy 
ñộng vốn. 
- Sự ra ñời của công ty cổ phần gắn liền với sự ra ñời của thị trường chứng 
khoán. 
- Là loại hình công ty mà số thành viên tham gia phải nhiều hơn số thành 
viên theo qui ñịnh (qui ñịnh ít nhất là 3 người). Với số vốn ban ñầu  ghi trong 
ñiều lệ (gọi là vốn ñiều lệ) lớn hơn hoặc bằng vốn pháp ñịnh. 
Cổ phần cổ ñông 
- Cổ phiếu là giấy chứng nhận phần góp vốn vào công ty, trên mỗi phiếu có 
ghi mệnh giá. Cổ phiếu là tài sản của cá nhân người góp vốn, có thể mua 
hoặc bán trên thị trường. Người có cổ phiếu ñược gọi là cổ ñông, cổ ñông có 
thể là một tổ chức, cá nhân. Một cổ ñông có thể mua nhiều cổ phiếu. 
Quyền và nghĩa vụ cổ ñông: 
- Tham dự ñại hội cổ ñông 
- Nhận cổ tức 
- Được quyền bầu cử và ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty. 
- Chuyển nhượng cổ phiếu 
- Chịu trách nhiệm về việc thua lỗ hoặc phá sản của công ty trong phạm vi số 
cổ phần của mình. 
Cổ phiếu có các ñặc tính chung sau: 
- Cổ phiếu có thể có nhiều giá:  

 
          Hình 1.1: Đặc ñiểm của công ty cổ phần 
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+ Mệnh giá: giá trị ban ñầu ghi trên cổ phiếu  
+ Thị giá:  giá mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 
+ Thư giá: giá cổ phiếu dựa trên sổ sách kế toán của công ty. 
- Cổ phiếu có thể ñược lưu thông, chuyển nhượng trên thị trường như một 
loại hàng hoá. 
- Cổ phiếu có thể ñược thừa kế và làm tài sản thế chấp, cầm cố trong quan hệ 
tín dụng. 
Trái phiếu: 
- Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữư 
ñối với một phần 
vốn nợ của tổ chức 
phát hành. 
- Công ty chỉ ñược 
phát hành trái 
phiếu, khi ñã thanh 
toán ñủ cả nợ gốc 
và lãi của trái phiếu 
ñã phát hành. 
Cơ cấu quản lý: 
- Một trong những 
ñặc ñiểm của công 
ty cổ phần là quản 
lý tập chung thông 
qua cơ cấu hội 
ñồng. 
- Do số lượng cổ ñông lớn, vì vậy ñòi hỏi cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần 
phải hết sức chặt chẽ. 
Đại hội cổ ñông: 
- Đại hội cổ ñông là cơ quan quyết ñịng cao nhất của công ty 
- Gồm tất cả các cổ ñông biểu quyết 
- Danh sách cổ ñông có quyền dự họp ñại hội ñồng cổ ñông ñược lập dựa 
trên sổ ñăng ký cổ ñông của công ty. Danh sách lập ít nhất trước 30 ngày ñại 
hội. 
- Đại hội ñồng cổ ñông họp thường nên ít nhất mỗi năm một lần. 
- Đại hội ñồng cổ ñông phải họp thường nên trong thời hạn bốn tháng, kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính (ngày 31 tháng 12) 
Đại hội ñồng cổ ñông bất thường: 

Hội ñồng quản trị phải triệu tập họp ñại hội ñồng cổ ñông trong thời 

 
       Hình 1.2: Cơ cấu quản lý của công ty cổ phần 



 14 

 hạn 30 ngày ñối với những trường hợp sau: 
- Hội ñồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. 
- Số thành viên còn lại của công ty ích hơn số thành viên theo quy ñịnh của 
pháp luật. 
- Theo yêu cầu của cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông sở hữu trên 10% tổng số cổ 
phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng. 
- Theo yêu càu của ban kiểm soát. 
Điều kiện tiến hành ñại hội cổ ñông: 
- Cuộc họp ñại hội ñồng cổ ñông ñược tiến hành khi có số cổ ñông dự họp ít 
nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
- Cuộc họp ñại hội cổ ñông lần thứ hai ñược tiến hành khi có số cổ ñông dự 
họp ñại hội ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
- Trường hợp triệu tập cuộc họp lần thứ hai không ñủ ñiều kiện thì họp lần 
thư 3 ñược tiến hành không phụ thuộc vào số cổ ñông dự họp và tỷ lệ số cổ 
phần có quyền biểu quyết của các cổ ñông dự họp. 
Quyền và nhiệm vụ của ñại hội cổ ñông: 
- Thông qua ñịnh hướng phát triển công ty. 
- Quyết ñịnh loại và số lượng cổ phần chào bán, 
- Bầu, bãi nhiệm hội ñồng quản trị, ban kiểm soát. 
- Quyết ñịnh ñầu tư hoặc bán 
tài sản có giá trị bằng hoặc 
lớn hơn 50% tổng giá trị tài 
sản của công ty. 
- Sửa ñổi, bổ sung ñiều lệ 
công ty 
- Thông qua báo cáo tài chính 
hàng năm 
- Quyết ñịnh mức cổ tức hàng 
năm của từng loại cổ phần 
- Quyết ñịnh tổ chức lại, giải 
thể công ty. 
b. Công ty trách nhiệm hữu hạn. 
Đặc ñiểm: 
 Công ty có tư cách pháp nhân. 
Là loại hình công ty có từ 2 thành viên trở lên tham gia góp vốn, phần góp 
vốn phải ñóng ñủ ngay khi thành lập và ñược ghi vào ñiều lệ của công ty. 
Thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. 
Công ty không ñược phép phát hành các loại cổ phiếu và trái phiếu.  
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Việc chuyển nhượng vốn giữa các thành viên trong công ty ñược tiến hành tự 
do nhưng không ñược chuyển cho người ngoài công ty nếu không ñược sự 
ñồng ý của ña số thành viên ñại diện cho vốn ñiều lệ. 
Qui chế thành lập công ty: như qui chế thành lập doanh nghiệp. 

Khi cần nhu cầu vốn công ty có thể vay ngân hàng, tín dụng, xin viện 
trợ hay kết nạp thêm thành viên mới. 

Ngoài các loại hình doanh nghiệp trên, trong nước ta hiện nay còn có 
các loại hình doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài. Đây là loại hình ñang 
ñược nhà nước khuyến khích, tạo ñiều kiện phát triển. Qui chế thành lập và 
hoạt ñộng của doanh nghiệp cũng giống như doang nghiệp trong nước nhưng 
phải tuân theo luật ñầu tư nước ngoài và tuân theo pháp luật Việt Nam. 
Tổ chức quản lý: 
- Hội ñồng thành viên: 
+ Bao gồm tất cả thành viên 
+ Là cơ quan quyết ñịnh cao nhất của 
công ty 
+ Hoạt ñộng theo chế ñộ tập thể không 
thường xuyên 
+ Họp ít nhất mỗi năm một lần 
+ Hội ñồng thành viên có thể ñược 
triệu tập họp bất thường theo yêu cầu của chủ tịch hội ñồng thành viên hoặc 
thành viên (nhóm thành viên) sở hữu trên  25% vốn ñiều lệ. 
Quyền và nhiệm vụ của hội ñồng thành viên: 
- Quyết ñịnh chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty 
- Tăng, giảm vốn ñiều lệ 
- Bầu miễn nhiệm chủ tịch hội ñồng thành viên, giám ñốc (tổng giám ñốc) 
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm 
- Phân chia lợi nhuận 
- Thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng ñại diện 
- Sửa ñổi, bổ sung ñiều lệ công ty 
- Tổ chức lại công ty, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty. 
Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội ñồng thành viên: 
- Cuộc họp hội ñồng thành viên ñược tiến hành khi có số thành viên dự họp ít  
nhất 75% vốn ñiều lệ. 
-Nếu lần một không thành thì tiến hành họp lần hai, số thành viên dự họp ít nhất 
50% vốn ñiều lệ.  
-Trường hợp họp lần thứ hai không thành thì họp lần thứ ba và không phụ thuộc 
số thành viên dự họp. 
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Chủ tịch hội ñồng thành viên: Hội ñồng thành viên bầu một thành viên làm chủ 
tịch. Chủ tịch hội ñồng thành viên có thể kiêm giám ñốc (tổng giám ñốc) công ty. 
Nhiệm kỳ của chủ tịch hội ñồng thành viên không quá ba năm. Chủ tịch hội ñồng 
thành viên có thể ñược bầu lại. 
Chế ñộ vốn và tài chính: 
- Vốn ñiều lệ công ty do các thành viên góp. 
- Khi góp ñủ giá trị phần vốn góp, thành viên sẽ ñược công ty cấp giấy chứng 
nhận góp vốn. 
- Thành viên không góp ñủ  và ñúng hạn số vốn ñã cam kết, thì số vốn chưa góp 
ñược coi là nợ của thành viên ñó ñối với công ty. 
- Sau thời gian cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp ñủ số vốn ñã cam 
kết thì số vốn chưa góp ñược sử lý theo một trong những cách sau: 
- Một hoặc một số thành viên nhận góp ñủ số vốn chưa góp 
- Huy ñộng người khác cùng góp vốn vào công ty 
- Các thành viên còn lại góp ñủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ 
trong vốn ñiều lệ công ty. 
c. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: 
Khái niệm: 
Công ty TNHH môt thành viên 
là một hình thức ñặc biệt của 
công ty trách nhiệm hữu hạn. 
Đăc ñiểm: 
- Công ty một chủ sở hữu là 
một tổ chức hay một cá nhân. 
- Công ty có tư cách pháp nhân 
- Chủ sở hữu ñược quyền 
chuyển nhượng vốn 
- Không ñược phát hành cổ 
phiếu 
- Chủ sở hữu chịu trách nhiệm 
trong phạm vi vốn góp. 
Cơ cấu tổ chức của công ty: 
- Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người ñại diện theo uỷ  
quyền với nhiệm kỳ không quá 5 năm ñể quản lý công ty. 
- Trường hợp có ít nhất hai người bổ nhiệm làm ñại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu  
tổ chức quản lý của công ty bao gồm: 
+ Hội ñồng thành viên: gồm tất cả người ñại diện theo uỷ quyền 
+ Giám ñốc hoặc tổng giám ñốc 

 
    Hình 1.3: Đặc ñiểm công ty TNHH  
                     1thành viên 
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+ Kiểm soát viên 
- Trường hợp một người 
ñược bổ nhiệm làm ñại diện 
theo uỷ quyền thì người ñó 
làm chủ tịch công ty công ty, 
cơ cấu bao gồm: 
+ Chủ tịch công ty 
+ Giám ñốc (tổng giám ñốc) 
+ Kiểm soát viên 
Cơ cấu tổ chức quản lý của 
công ty TNHH một thành 
viên mà chủ sở hữu là các 
nhân: 
- Chủ tịch công ty 
- Giám ñốc (tổng giám ñốc) 
- Chủ sở hữu công ty ñồng thời là chủ tịch công ty 
Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm giám ñốc công ty. 
- Người ñại diện theo pháp luật của công ty là chủ tịch hoặc giám ñốc công ty. 
Vốn và chế ñộ tài chính: 
- Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về 
các khoản nợ và các nghĩa vụ tài 
sản khác của công ty trong phạm 
vi số vốn ñiều lệ. 
- Chủ sở hữu có quyền chuyển 
nhượng, tặng cho toàn bộ hoặc 
một phần vốn ñiều lệ cho công ty 
hoặc tổ chức các nhân khác. 
Công ty TNHH 1 thành viên 
ñược tăng vốn ñiều lệ nhưng 
không ñược giảm vốn ñiều lệ 
d. Công ty hợp danh; 
Khái niệm: 
Là loại hình công ty ñặc trưng của công ty ñối nhân 
Công ty hợp danh là loại công ty trong ñó: 
- Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là các nhân, ngoài thành viên hợp danh 
công ty có thể có thành viên góp vốn. 
- Kinh nghiệm quốc tế cho thấy công ty hợp danh là một trong những loại hình tổ 
chức kinh doanh ñặc trưng của nền kinh tế thị trường ñã xuất hiện và phát triển 

 
Hình 1.4: cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 

 
Hình 1.5: Thực chất công ty hợp danh 
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 trước công ty TNHH và công ty cổ phần. 
- Công ty hợp danh tồn tại và hoạt ñộng ở hầu khắp các nước trên thế giới trong 
cộng ñồng các nước ASean có ở Thái lan, Singapore, Phillipine, Malaysia. 
- Vì vậy luật pháp hầu hết 
các nước ñều có quy ñịnh về 
công ty hợp danh. 
- Có thể nói công ty hợp 
danh là loại hình giữa DNTN 
và công ty TNHH 
Đặc ñiểm: 
- Công ty hợp danh chia làm 
hai loại: 
+ Công ty hợp danh phổ 
thông 
+ Công ty hợp danh hữu hạn 
- Công ty hợp danh có hai loại thành viên: 
+ Thành viên hợp danh (chỉ 
có thể là các nhân), thành 
viên góp vốn (có thể là các 
nhân hoặc tổ chức) 
+ Thành viên hợp danh chịu 
trách nhiệm vô hạn 
+ Thành viên góp vốn chịu 
trách nhiệm hữu hạn 
+ Công ty hợp danh có tư 
cách pháp nhân 
+ Công ty hợp danh không ñược phát hành chứng khoán. 
Quyền và nghĩa vụ của thành viên: 
- Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh: 
+ Tham ra họp, thảo luận và biểu quyết các vấn ñề của công ty. 
+ Mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết. 
+ Nhân danh công ty tiến hành các hoạt ñộng kinh doanh, ñàm phán và ký kết 
hợp ñồng. 
+ Sử dụng con dấu, tài sản của công ty ñể hoạt ñộng kinh doanh. 
+Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh 
doanh của công ty. 
+ Kiểm tra tài sản, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của công ty bất cứ khi nào 
xét thấy cần thiết. 

 
Hình 1.6: Đặc ñiểm công ty hợp danh 
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+ Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp 
+ Khi công ty giải thể hoặc phá sản, ñược chia một phần giá trị tài sản còn lại 
theo tỷ lệ góp vốn. 
+ Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế có thể chở thành thành 
viên hợp danh, nếu ñược hội ñồng thành viên chấp thuận. 
Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau: 
- Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, ñảm 
bảo lợi ích hợp pháp tối ña cho công ty. 
- Tiến hành quản lý và thực hiện kinh doanh của công ty theo ñúng quy ñịnh của 
pháp luật. Điều lệ công ty và quyết ñịnh của hội ñồng thành viên; nếu gây thiệt 
hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm thiệt hại. 
- Không ñược sử dụng tài sản của công ty ñể tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 
chức, cá nhân khác. 
- Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty trong trường hợp công ty kinh 
doanh thua lỗ. 
- Định kỳ hàng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết 
quả kinh doanh của mình với công ty. 
Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn: 
- Tham gia hội họp, thảo luận và 
biểu quyết tại hội ñồng thành viên. 
- Được chia lợi nhuận hàng năm 
tương ứng với tỷ lệ vốn góp 
- Được thông tin về tình hình và kết 
quả kinh doanh của công ty, xem 
xét sổ kế toán, hợp ñồng và tài liệu 
khác của công ty. 
- Chuyển nhượng phần vốn góp của 
mình tại công ty cho người khác. 
- Định ñoạt phần vốn của mình bằng cách ñể thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố. 
- Trường hợp thành viên chết hoặc bị toà án tuyên bố là ñã chết thì người thừa kế 
thay thế thành viên ñã chết chở thành thành viên góp vốn của công ty. 
- Được chia một phần giá trị tài sản của công ty còn lại ứng với  tỷ lệ vốn góp 
trong ñiều lệ công ty, khi công ty giải thể hoặc phá sản. 
Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau ñây: 
- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong 
phạm vi số vốn  ñã cam kết góp. 
- Không ñược tham ra quản lý công ty, không ñược tiến hành công việc kinh 
doanh nhân danh công ty. 

 
Hình1.7: cơ cấu tổ chức CT hợp danh 
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- Tuân thủ ñiều lệ, nội quy công ty và quyết ñịnh của hội ñồng thành viên. 
Cơ cấu tổ chức: 
- Hội ñồng thành viên: là tất cả các thành viên của công ty 
- Hội ñồng thành viên bầu một chủ tịch hội ñồng thành viên 
- Chủ tịch hội ñồng thành viên ñồng thời kiêm giám ñốc, tổng giám ñốc công ty, 
nếu ñiều lệ công ty không có quy ñịnh khác. 
 

Câu hỏi ôn tập chương 1: 
1.Trình bày khái niệm, vai trò, ñặc ñiểm của xí nghiệp sản xuất? 
2. Trình bày khái niệm về doanh nghiệp? phân loại doanh nghiệp? 
3. Trình bày khái niệm, ñặc ñiểm, vai trò của doanh nghiệp nhà nước? 
4. Nêu khái niệm, ñặc ñiểm, quyền hạn và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân? 
nêu quy chế và thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân? 
5. Nêu ñặc ñiểm, quyền và nghĩa vụ, cơ cấu quản lý công ty cổ phần? 
6. Nêu ñặc ñiểm, quyền và nghĩa vụ, quy chế thành lập công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên? 
7. Trình bày khái niệm, ñặc ñiểm, cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên? 
8. Trình bày khái niệm, ñặc ñiểm, cơ cấu tổ chức công ty hợp danh? Nêu quyền 
và nghĩa vụ của các thành viên công ty hợp danh? 
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CHƯƠNG 2:  NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG 
                TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

Mã số của chương 2: MH 16 - 02  

Mục tiêu 
- Phân tích ñược ý nghĩa các nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức, quản lý sản 
xuất 
- Trình bày ñầy ñủ các nguyên tắc cơ bản và mối liên hệ của công tác tổ chức và 
quản lý sản xuất 
- Tuân thủ ñúng quy ñịnh, quy phạm trong tổ chức sản xuất. 
Nội dung 
1. Ý NGHĨA 

Mục tiêu 

- Trình bày ñược ý nghĩa các nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức, quản lý sản 
xuất 
1.1 Khái niệm về quản lý sản xuất 

- Quản lý là gì:là  một hoạt ñộng mà mọi tổ chức ñều có, nó gồm có 5 
yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, chỉ ñạo, ñiều chỉnh và kiểm soát. Quản 
lý chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ ñạo ñiều chỉnh và kiểm soát ấy. 
1.2 Yêu cầu ñối với tổ chức sản xuất 
- Trang bị ñầy ñủ bảo hộ lao ñộng ñúng quy ñịnh của nhà nước 
- Đảm bảo ñủ ánh sáng, không gian sản xuất ñúng quy ñịnh 
- Tổ chức sản xuất phải ñảm bảo an toàn cho người và thiết bị 
- Trang bị ñầy ñủ các thiết phòng cháy nổ 
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, phải xử lý các chất thải theo ñúng quy ñịnh của 
nhà nước. 
- Không ngừng nâng cao các yêu cầu phục vụ sản xuất, nâng cao ñời sống 
người lao ñộng, bảo vệ môi trường, bảo vệ trật tự an toàn, an ninh xã hội. 
1.3 Ý nghĩa các nguyên tắc của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất 

1.3.1 Ý nghĩa 

- Ý nghĩa của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất: 
Về mặt lý luận và thực tiễn cho thấy hệ thống tổ chức sản xuất hợp lý 

ñem lại ý nghĩa to lớn về nhiều mặt 
+ Cho phép hoặc góp phần quan trọng vào việc sử dụng có hiệu quả về 
nguyên, nhiên liệu, thiết bị máy móc và sức lao ñộng trong xí nghiệp. 
+ Góp phần to lớn vào việc nâng cao hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
của xí nghiệp thực hiện mục tiêu kinh tế tổng hợp của xí nghiệp, tức là làm 
ăn có lãi. 
+ Có tác dụng tốt ñối với việc bảo vệ môi trường của các xí nghiệp. 
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+ Hoạt ñộng quản lý doanh nghiệp, xí nghiệp là một công tác vô cùng quan 
trọng. Nhiệm vụ phức tạp của quản lý doanh nghiệp là phải làm cho mọi 
người lao ñộng hoạt ñộng thống nhất theo mục ñích chung, bảo ñảm cho quá 
trình sản xuất, kinh doanh diễn ra ñều ñặn trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các 
yếu tố vật chất- kỹ thuật. 

Như vậy, quản lý doanh nghiệp, xí nghiệp là sự tác ñộng của người 
quản lý vào ñối tượng quản lý ñể tổ chức và phối hợp hoạt ñộng của họ trong 
quá trình lao ñộng. 

Để quản lý có hiệu quả, doanh nghiệp, xí nghiệp cần coi trọng tăng 
cường cả hai cấp ñộ quản lý: 
Một là: Năng cao hiệu lực quản lý, công tác quản lý phải cụ thể, chặt chẽ, 
từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người ñối với cộng việc. 
Hai là: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý trong mỗi doanh nghiệp, bộ máy 
quản lý càng gọn càng tốt, vai trò trách nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo. 

Trong doanh nghịêp, xí nghiệp Nhà nước, công tác tổ chức quản lý 
phải thực hiện ñúng những nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế, thực hiện 
các chức năng quản lý và không ngừng hoàn thiện các biện pháp, công cụ 
quản lý. 
1.3.2 Các nguyên tắc của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất 

Để ñạt ñược mục ñích trên, doanh nghiệp nhất thiết phải quản lý trước 
hết là chỉ huy con người, tuy nhiên, công tác quản lý doanh nghiệp cần nắm 
vững và vận dụng ñúng ñắn các nguyên tắc sau: 
+ Quyền chỉ huy ra quyết ñịnh (Chế ñộ một thủ trưởng) 

Việc chỉ huy tập trung vào một người hay một nhóm người có năng 
lực và uy tín. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chủ yếu tập trung vào 
Giám ñốc. Trong trường hợp quản lý theo cơ chế uỷ quyền, phân chia nhiệm 
vụ lãnh ñạo, quản lý, kiểm tra cũng vẫn phải tôn trọng nguyên tắc một thủ 
trưởng. Giám ñốc là người có quyền quyết ñịnh mọi vấn ñề. 

Nguyên tắc này nhằm mục ñích phát huy khả năng lãnh ñạo, kịp thời 
giải quyết vấn ñề nảy sinh, ñồng thời gắn vai trò trách nhiệm rõ ràng. Tuy 
nhiên, cần phải hiểu thấu ñáo nguyên tắc này, tránh tình trạng chuyên quyền, 
ñộc ñoán, không coi trọng ý kiến người khác. 
+ Nguyên tắc hạch toán kinh doanh. 

Gắn liền với sự vận ñộng của cơ chế thị trường, công tác quản lý kinh 
doanh cũng phải tuân theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh. Nguyên tắc này 
ñòi hỏi phải sử dụng ñầy ñủ và ñúng ñắn mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ. 

Áp dụng nguyên tắc này, doanh nghiệp phải tính toán tỉ mỉ và hết sức 
tiết kiệm trong việc chi dùng vật tư, lao ñộng, nhằm hạn chế tới mức thấp 
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nhất chi phí sản xuất. Trước mỗi ñợt sản xuất hay kinh doanh, doanh nghiệp 
phải tính toán tỷ mỷ lượng vốn cần thiết cho mỗi giai ñoạn, chủ ñộng về tài 
chính, sử dụng ñủ vốn cần thiết, tránh lãng phí vốn. 
+ Kết hợp thống nhất các lợi ích kinh tế, bảo ñảm hiệu quả kinh tế – xã hội. 

Nguyên tắc này thể hiện yêu cầu về sự thống nhất giữa nhiệm vụ kinh 
tế với chính trị – xã hội, giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Sự kết hợp này 
ñòi hỏi các doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ với nhà nước, doanh 
nghiệp có ñiều kiện mở rộng các phúc lợi tập thể, nâng cao thu nhập cho 
người lao ñộng, tránh tình trạng làm ra ñến ñâu tiêu hết ñến ñó, không tích 
luỹ ñể ñổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất. 
2. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 

Mục tiêu 

- Trình bày ñược các nguyên tắc cơ bản và mối liên hệ của công tác tổ chức và 
quản lý sản xuất  
a - Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp theo hướng phát triển 
chuyên môn hóa với phát triển kinh doanh tổng hợp: 
- Chuyên môn hóa là hình thức phân công lao ñộng xã hội nhằm làm cho 
doanh nghiệp nói chung, các bộ phận sản xuất và nơi làm việc nói riêng chỉ 
có nhiệm vụ chế tạo một loại sản  phẩm chi tiết của sản phẩm hoặc chỉ tiến 
hành một bước công việc. 
- Sản xuất chuyên môn hóa là nhân tố quan trọng ñể nâng cao loại hình sản 
xuất tạo ñiều kiện cho công tác tiêu chuẩn hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
tổ chức mua sắm vật tư, tổ chức lao ñộng khoa học, tổ chức tiêu thụ sản 
phẩm, và công tác quản trị doanh nghiệp. 
- Kinh doanh tổng hợp là những hoạt ñộng kinh tế mang tính chất bao hàm 
nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất công nghiệp ñến sản xuất phi công 
nghiệp, từ sản xuất ñến lưu thông phân phối và dịch vụ. Giữa các lĩnh vực 
này có thể có hoặc không có mối quan hệ với nhau. 

Chuyên môn hóa và kinh doanh tổng hợp là hai vấn ñề khác nhau, 
nhưng giữa chúng có sự tác ñộng kiềm chế lẫn nhau. Nếu doanh nghiệp, xí 
nghiệp mở rộng kinh doanh tổng hợp thì chuyên môn hóa bị co hẹp lại. Do 
ñó vấn ñề ñặt ra là phải khéo léo kết hợp vừa kinh doanh vừa nâng cao trình 
ñộ chuyên môn hóa. Chỉ như thế mới phù hợp với xu hướng hiện nay là mỗi 
doanh nghiệp vừa thực hiện chuyên môn hóa vừa thực hiện ña dạng hóa sản 
phẩm. 
b - Tổ chức quản lý sản xuất trong mỗi doanh nghiệp, xí nghệp phải ñảm bảo 
tính cân ñối. 

Cân ñối ñược coi là một nguyên tắc của tổ chức quản lý sản xuất trong 
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 mỗi doanh nghiệp, xí nghiệp. Nó ñược thể hiện trước hết ở mối quan hệ tỉ lệ 
thích hợp giữa công suất và thiết bị, máy móc, khả năng lao ñộng, số lượng 
và chất lượng của nguyên vật liệu ñưa vào sản xuất. Mối quan hệ này nằm 
trong trạng thái ñộng. Vì vậy nếu một trong những yếu tố thay ñổi thì tất yếu 
phải xác lập lại mối quan hệ tỉ lệ mới nhằm ñẩy mạnh sản xuất phát triển với 
hiệu quả ngày càng cao. 

Hiện nay tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng và nhờ ñó 
mà tạo ra ngày càng nhiều công nghệ mới ñã tạo ñiều kiện thuận lợi ñể xác 
lập và duy trì sản xuất cân ñối trong doanh nghiệp. 
c - Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp phải ñảm bảo tính nhịp 
nhàng: sản xuất ñược coi là nhịp nhàng khi nào số lượng sản phẩn sản xuất 
ra trong từng khoản thời gian ñã qui ñịnh (giờ, ca, ngày, ñêm,…) phải bằng 
nhau. 

Sự nhịp nhàng trong sản xuất chịu sự tác ñộng của nhiều nhân tố trong 
mỗi doanh nghiệp, xí nghiệp vì vậy ñể ñảm bảo sản xuất nhịp nhàng thì nó 
ñem lại những tác ñộng rất thiết thực sau: 
- Thực hiện có hiệu quả các hiệp ñồng ñã ký kết, bảo ñảm việc cung ứng sản 
phẩm cho nhu cầu của thị trường và xã hội một cách ñều ñặn. 
- Khắc phục ñược trình trạng sản xuất khi thì thong thả cầm chừng, khi thì 
vội vã khẩn trương, gây nên những lãng phí về sức người, sức của. 
- Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và mối quan hệ hợp tác, liên kết các ñơn vị 
kinh tế khác. 
d - Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp phải ñảm bảo tính liên tục: 

Sản xuất hay quá trình sản xuất ñược coi là liên tục khi bước công việc 
sau ñược thực hiện ngay sau bước công việc trước kết thúc, không có bất cứ 
sự gián ñoạn nào về thời gian trong quá trình khai thác hoặc chế tạo sản 
phẩm. 

Sản xuất liên tục thể hiện trình ñộ liên tục của ñối tượng lao ñộng. Vì 
vậy, việc ñảm bảo sản xuất liên tục cần phải áp dụng các biện pháp sau: 
- Đối với nguyên vật liệu phải ñảm bảo cung ứng liên tục hoặc theo ñúng 
thời hạn quy ñịnh cho nơi làm việc. 
- Đối với tư liệu lao ñộng phải xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng, bảo 
dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc. 
- Đối với lực lượng lao ñộng phải xây dựng kế hoạch tận dụng toàn bộ thời 
gian lao ñộng, bố trí hợp lý ca làm việc. 
Trên cơ sở thực hiện tốt các biện pháp trên sẽ ñem lại những tác dụng to lớn 
sau:  
- Tiết kiệm thời gian lao ñộng trong sản xuất 
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- Sử dụng hợp lý công suất và thời gian hoạt ñộng của thiết bị, máy móc. 
- Góp phần bảo ñảm sản xuất cân ñối và nhịp nhàng 
- Bảo ñảm hoàn thành kế hoạch sản xuất với hiệu quả cao 

 
Câu hỏi ôn tập chương 2 

1.Trình bày khái niệm về quản lý sản xuất? nêu ý nghĩa và các nguyên tắc của hệ 
thống tổ chức quản lý sản xuất? 
2. Nêu các nguyên lý cơ bản của tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp? 
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CHƯƠNG 3:  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ 
                   PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 

Mã số của chương 3: MH 16 - 03  

Mục tiêu: 
- Trình bày rõ một số phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích ñược thị 
trường hàng hóa, thị trường lao ñộng 
- Phân tích ñược phương pháp xác suất thống kê. 
- Tham quan, khảo sát thị trường ñể nắm bắt yêu cầu 

- Tuân thủ ñúng quy ñịnh, quy phạm trong phân tích và nghiên cứu thị trường. 

Nội dung: 
3.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG 

Mục tiêu 

Trình bày ñược các khái niệm cơ bản về thị trường  
Các khái niệm cơ bản về thị trường 

Thị trường là tập hợp các ñiều kiện và thoả thuận mà thông qua  ñó người 
mua và người bán tiến hành trao ñổi hàng hoá với nhau. 

Mọi kế hoạch kinh doanh ñều phải bao hàm nghiên cứu và phân tích 
thị trường, phân tích thị trường là một trong những lý do ñầu tiên và quan 
trọng nhất ñể lập kế hoạch kinh doanh. Bất luận mới hoạt ñộng hay xem xét 
lại hoạt ñộng kinh doanh hiện tại, bạn phải nghiên cứu và phân tích thị 
trường, ít nhất một lần trong năm. Thị trường luôn thay ñổi và doanh nghiệp 
phải luôn theo sát những thay ñổi ñó ñể có những chiến lược, chiến thuật phù 
hợp. 
 Theo quan ñiểm của các nhà doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 
hiện nay thì: Marketing là một dạng hoạt ñộng của con người nhằm thỏa mãn 
những nhu cầu, mong muốn của họ thông qua trao ñổi về một loại sản phẩm 
– dịch vụ nào ñó trên thị trường.Trong khái niệm Marketing, ñiều quan trọng 
ñầu tiên mang tính quyết ñịnh thành hay bại trong kinh doanh của các doanh 
nghiệp là phải nghiên cứu nhu cầu, mong muốn và yêu cầu cũng như hành vi 
mua hàng của khách hàng, sau ñó tiến hành sản xuất sản phẩm – dịch vụ phù 
hợp trước khi ñem ra tiêu thụ trên thị trường thông qua các hoạt ñộng trao 
ñổi và giao dịch. 
Nhu cầu: 
 Nhu cầu là khái niệm rộng, bao gồm những cảm giác thiếu hụt của con 
người về một cái gì ñó và cần ñược thỏa mãn. Khi xã hội càng phát triển thì 
nhu cầu cơ bản ñược giảm mạnh và ñược thay thế bằng nhu cầu ñược ăn 
ngon, mặc ñẹp, vui chơi giải trí và hưởng thụ cuộc sống. 
Mong muốn: 
Mong muốn là nhu cầu ñặc thù, ñặc trưng cho một phong tục tập quán. thói 
quen tiêu dùng, tôn giáo tín ngưỡng của một khu vực, vùng miền và nó mang 
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tính khách quan. Chẳng hạn như lon Coca-cola ở Mỹ có ñộ ngọt ít, ñộ ga 
nhiều, còn ở Việt Nam thì ngược lại, Coca-cola có ñộ ngọt nhiều và ñộ ga ít 
hơn. 
Yêu cầu: 
Yêu cầu là nhu cầu, là mong muốn kèm theo ñiều kiện có khả năng thanh 
toán. Nhu cầu của con người là vô hạn, trong khi ñó nguồn lực ñể thỏa mãn 
nhu cầu, mong muốn và yêu cầu của khách hàng, hay nói cách khác là phải 
có sự ñiều tra thu nhập qua từng thời kỳ. 
Hàng hóa: 
Hàng hóa là những gì có thể thỏa mãn ñược nhu cầu của con người và ñược 
phép chào bán trên thị trường dưới sự dẫn dắt của giá cả. Những sản phẩm 
ñược sản xuất ra mà không thỏa mãn ñược nhu cầu thì không ñược gọi là 
hàng hoá. 
Như vậy, quá trình trao ñổi ñòi hỏi phải làm việc. Doanh nghiệp muốn bán 
hàng thì cần phải tìm người mua, xác ñịnh những nhu cầu của họ, thiết kế 
những sản phẩm phù hợp, ñưa chúng ra xếp vào kho, vận chuyển, thương 
lượng về giá cả trên thị trường…Nền tảng của hoạt ñộng Marketing là những 
việc tạo ra sản phẩm, khảo sát, thiết lập quan hệ giao dịch, tổ chức phân phối, 
xác ñịnh giá cả, triển khai các dịch vụ. 
Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, nghĩa là số lượng tiền phải 
trả cho hàng hoá ñó. Về nghĩa rộng ñó là số tiền phải trả cho một hàng hoá, 
một dịch vụ, hay một tài sản nào ñó. Giá cả của hàng hoá nói chung là ñại 
lượng thay ñổi xoay quanh giá trị. Khi cung và cầu của một hay một 
loại hàng hóa về cơ bản ăn khớp với nhau thì giá cả phản ánh và phù hợp với 
giá trị của hàng hoá ñó, trường hợp này ít khi xảy ra. Giá cả của hàng hoá sẽ 
cao hơn giá trị của hàng hoá nếu số lượng cung thấp hơn cầu. Ngược lại, nếu 
cung vượt cầu thì giá cả sẽ thấp hơn giá trị của hàng hoá ñó. 
- Giá Trị hàng hóa là :"giá trị hàng hóa là do chính sức lao ñộng tạo ra" và 
ñược tính theo mức hao phí lao ñộng xã hội cần thiết. 
- Cung: Là khối lượng, dịch vụ hàng hoá hiện có trên thị trường hoặc chuẩn 
bị ñưa ra thị trường trong một thời kỳ nhất ñịnh, tương ứng với mức giá cả, 
khả năng sản xuất và chi phí sản xuất.  
- Khái niện cầu: Là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần 
mua trong thời kỳ nhất ñịnh, tương ứng với giá cả và thu nhập xã hội. 
- Quan hệ cung - cầu: là sự tác ñộng qua lại lẫn nhau giữa người bán và 
người mua, giữa người sản xuất và người tiêu dùng trên thị trường, xác ñịnh 
giá cả và số lượng hàng hoá dịch vụ. 
3.2 QUY LUẬT CUNG CẦU 

Mục tiêu 

Phân tích ñược quy luật cung cầu của thị trường, hiểu ñược tỷ giá hối ñoái và ảnh 
hưởng của tỷ giá hối ñoái ñến sản xuất, kinh doanh. 
Quy luật cung cầu 
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+ Những biến ñổi của quy luật cung cầu trên thị trường làm thay ñổi giá cả. 
Trên thực tế mối quan hệ giữa giá cả thị trường với cung cầu không 

phải là tuyến tính, nhưng nếu coi mối quan hệ là tuyến tính thì có thể khái 
quát như trên ñồ thị (hình 3.1)  
+ Khi cung lớn hơn cầu: 
Hàng hoá ế thừa, giá cả thấp 
(ñoạn GB), khó tiêu thụ dễ 
dẫn ñến thua lỗ hay ñình ñốn 
sản xuất. 
+ Khi cung nhỏ hơn cầu: 
Hành hoá khan hiếm giá cao, 
(ñoạn GA), sức tiêu thụ lớn, 
hoạt ñộng sản suất kinh doanh 
có rất nhiều thuận lợi, nên mở 
rộng sản xuất. 
+ Khi cung bằng cầu: Thị 
trường ít biến ñộng hoặc không biến ñộng, giá ổn ñịnh (ñiểm G), hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường. 
+ Tỷ giá hối ñoái: 
- Là tỷ giá giữa tiền Việt Nam so với tiền Quốc tế, khi tỷ giá thay ñổi sẽ gây 
ảnh hưởng tới hiệu quả của doanh nghiệp. 
Ví dụ: Doanh nghiệp ñầu năm bỏ ra 1.000.000USD (1 triệu ñô la) ñể nhập 
hàng hoá, khi ñó tỷ giá là 1USD = 15.000 VN ñồng. Tổng tiền ñầu tư là 15  
tỷ. Sau khi bán hàng hoá thu ñược 17.3 tỷ  
-  Nếu khi ñó tỷ giá không ñổi, Doanh nghiệp sẽ có : 
17.300.000.000/15.000 = 1.153.000USD , lãi 153.000USD 
-  Nếu khi ñó tỷ giá thay ñổi, 1USD = 15.600 VN ñồng , doanh nghiệp sẽ có: 

17.300.000.000/ 15.600 = 1.087.000USD, lãi 87.000 USD  
Như vậy nếu tỷ giá tăng lên, hiệu quả sẽ không cao bằng tỷ giá giữ nguyên  
+ Tình trạng cạnh tranh: 

Mức ñộ cạnh tranh thấp, sản phẩm dễ tiêu thụ, giá thành cao (ñôi khi 
có ñộc quyền), giá cả do doanh nghiệp quyết ñịnh ñược. Điều này gây thiệt 
hại cho người tiêu dùng. Khi có nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất hay kinh 
doanh một loại mặt hàng thì mức ñộ cạnh tranh cao (ñôi khi khốc liệt), buộc 
doanh nghiệp phải tìm cách hạ giá thành, giá cả do thị trường quyết ñịnh, nên 
dễ dẫn ñến hàng hoá không bán ñược, ñọng vốn, khả năng lỗ rất cao. Điều 
này có lợi cho người tiêu dùng. 
+ Thuế: 

 
Hình 3.1:Đồ thị quan hệ cung- cầu 
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Khi có sự thay ñổi về mức ñộ và loại thuế, giá thành sản xuất hay giá 
thành sản phẩm nhập về sẽ thay ñổi, khi ñó nếu giá thị trường không ñổi 
ñồng thời thì sẽ gây ảnh hưởng cho doanh nghiệp. 
3. 3 ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 

Mục tiêu 

- Hiểu ñược công dụng của ñiều tra thị trường hàng hoá 
Nội dung 

Nếu chúng ta chỉ  cứ cố làm ra sản phẩm cho tốt rồi ñem ra thị trường 
bán, ai muốn mua thì mua, không mua thì thôi, hoặc nếu thị trướng chỉ có 
mình ta thì có lẽ chúng ta không cần quan tâm ñến việc phân  tích thị trường. 
Lịch sử hoạt ñộng kinh doanh thế giới ñã trải qua giai ñoạn chỉ  tập trung làm 
ra sản phẩm tốt khá lâu và lịch sử cũng khẳng ñịnh rằng phân tích và ñịnh 
hướng  thị trường là sự lựa chọn duy nhất giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh 
tốt hơn thông qua việc thấu hiểu và ñáp ứng nhu cầu  khách hành tốt hơn. 

Nghiên cứu thị trường nhằm ñể nắm bắt thông tin một cách có hiệu 
quả cần phải có phương pháp, có kỹ thuật và công cụ. Tuỳ vào từng mục 
ñích yêu cầu và ngân  sách mà xác ñịnh phương pháp, kỹ thuật và công cụ 
thích hợp. Phân tích thị trường là sự so sánh tương quan năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp và các ñối thủ. Bên cạnh những hiểu biết về ñối thủ cạnh 
tranh, cần phân tích ñiểm mạnh, yếu, cơ hội và những mối ñe dọa cũng giúp 
doanh nghiệp hiểu rõ mình hơn, nhìn nhận ra những cơ hội thị trường 

Định hướng thị trường là một bước ngoặc cần ñược xảy ra và cần ñược 
xảy ra sớm trong các doanh nghiệp vừ và nhỏ. Lý do là thị trường Việt Nam 
ñang trong giai ñoạn quá ñộ ñể chuyển từ thị trường kế hoạch tập trung, nơi 
không có sự cạnh tranh, sang thị trường tự do, nơi mọi người ñược tự do 
cạnh tranh, nơi mà người mua là người có quyền quyết ñịnh sự thành bại của 
một doanh nghiệp. Hành ñộng cụ thể của một doanh nghiệp ñể thể hiện ñịnh 
hướng thị trường là trập trung vào việc nắm bắt và phân tích thông tin thị 
trường về nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường, tình hình cạnh tranh và 
môi trường kinh doanh, thay vì chỉ cố gắng nghiên cứu ñể làm ra sản phẩm 
thật tốt rồi cố ñem ñi bán như trước. 

Muốn  nghiên cứu, phân tích, ñịnh hướng thị trường cần phải nắm bắt 
những thông tin về thị trường. Trước khi  nắm bắt thông tin thị trường người 
làm công tác thị trường cần xác ñịnh mục ñích của việc nắm bắt thông tin thị 
trường, từ ñó xác ñịnh những thông tin nào doanh nghiệp cần phải nắm bắt, 
ñâu là nguồn cung cấp thông tin, thông tin có bao nhiêu loại và giá trị tham 
khảo của từng loại thông tin. 
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3. 4  ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Mục tiêu 
 Trình bày ñược khái niệm thị trường lao ñộng, phân loại ñược thị trường 
lao ñộng, trình bày ñược các thông tin thị trường lao ñộng. 
Khái niệm về thị trường lao ñộng 

Là một bộ phận của hệ thống thị trường, là nơi mua bán sức lao ñộng 
giữa một bên là người lao ñộng tự do (người sở hữu sức lao ñộng) và một 
bên là người có nhu cầu sử dụng lao ñộng (người cần thuê sức lao ñộng) 
 Phân loại thị trường lao ñộng: 
- Theo ñịa lý: Có thị trường lao ñộng trong nước, ngoài nước, thành thị, nông 
thôn 
- Theo các thành phần kinh tế: Có thị trường thuộc khu vực quốc doanh, khu 
vực liên doanh, khu vực tư nhân, … 
- Theo nghề: Thợ nề, thợ mộc, lái xe, văn thư,… 
 Hệ thống thông tin thị trường lao ñộng: 
+ Các chỉ tiêu về thị trường lao ñộng: 
- Về cung:      

Các chỉ tiêu về dân số 
Các chỉ tiêu về lực lượng lao ñộng 
Các chỉ tiêu về người có việc làm 
Các chỉ tiêu về người thất nghiệp 

- Về cầu:         
Số chỗ việc làm còn trống 
Dự báo nhu cầu lao ñộng 
+ Vai trò chức năng của hệ thống thông tin thị trường lao ñộng 

- Chức năng:    
Thu thập, xử lý, phổ biến thông tin thị trường lao ñộng 
Phân tích thông tin thị trường lao ñộng cho người làm chính sách 

Chỉ ñạo và ñánh giá các thông tin thị trường lao ñộng và chính sách việc làm 
Tư vấn cho người sử dụng lao ñộng, người tìm việc, cơ sở ñào tạo 
Đóng góp cho nghiên cứu khoa học. 

- Vai trò: 
Ở tầm vĩ mô:   
Cơ sở hình thành các chính sách phát triển nguồn nhân lực 
Xây dựng và ñánh giá các chính sách về tạo việc làm và ñào tạo nghề 
Cơ sở hình thành và ñánh giá các chính sách xã hội 
Ở tầm vi mô: 
Tư vấn về nhu cầu ñào tạo 
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Khuyến khích sự di chuyển  lao ñộng 
Tư vấn nghề, kể cả cơ hội việc làm.   

3. 5 QUẢNG CÁO 
Mục tiêu 
- Hiểu ñược khái niệm, nội dung về quảng cáo 
Quảng cáo là gì? 

Là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, 
công ty hay ý tưởng. 

Quảng cáo là những nỗ lực nhằm tác ñộng tới hành vi, thói quen mua 
hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông 
ñiệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán. 

Trên thế giới, quảng cáo hiện nay ñã phát triển  tới những trình ñộ cao, 
tuy nhiên ở Việt Nam - do còn nhiều hạn chế, nên ña số các sản phẩm quảng 
cáo vẫn còn ở trình ñộ thấp. Các sản phẩm quảng cáo ñể có thể ñến với 
khách hàng tiềm năng cần phải ñược truyền tải qua các phương tiện thông tin 
ñại chúng như: báo in, tạp chí, ñài phát thanh, truyền hình, báo ñiện tử… 

Trong số các phương tiện truyền thông kể trên, có thể nói báo ñiện tử 
là loại hình bắt nhiệp nhanh nhất những biến ñổi của làng quảng cáo thế giới 
trên mạng internet. Bên cạnh những tờ báo lớn như VnExpress, dân trí, 
Vietnamnet, thanh niên,… 

Hiện Việt Nam còn rất hiếm những trang quảng cáo gián tiếp. Đây là 
hình thức quảng cáo mà người thực hiện ñóng vai trò trung gian cung cấp 
thông ñiệp quảng cáo từ nhà sản xuất, cung ứng (các công ty bán sản phẩm) 
tới người tiêu dùng.  

Quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng như:  
Truyền hình, báo chí, Internet, phát thanh 
Quảng cáo qua bưu ñiện 
Quảng cáo trên tờ rơi, áp phích, pa nô hay băng rôn, 
Quảng cáo truyền miệng. Đây là hình thức quảng cáo mà hầu hết các 

nhà quảng cáo muốn thực hiện ñược vì hiệu quả lớn cũng như việc không 
phải ñầu tư chi phí lớn. Tuy nhiên họ chỉ có thể ñạt ñược trong quá trình 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra thị trường  với uy tín và chất lượng tốt. 
3. 6 CÁC TÍN HIỆU BIẾN ĐỘNG: 

Mục tiêu 
Trình bày ñược các tín hiệu biến ñộng 
3.6.1 Các biến số kinh tế quan trọng 

- Những chính sách tiền tệ, khả năng cung cấp tín dụng, lãi suất 
- Giá trị của ñồng tiền trên thị trường, tỉ lệ lạm phát, tỷ giá hối ñoái. 
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- Thâm hụt ngân sách của chính phủ 
- Thu nhập bình quân trên ñầu người, xu hướng thất nghiệp 
- Các chính sách thuế khóa, quy ñịnh về xuất nhập khẩu 

3.6.2 Điều kiện về nhân khẩu, ñịa lý, văn hóa, xã hội 

- Tỉ lệ sinh, tỉ lệ chết, tỉ lệ di dân và nhập cư 
- Mức học vấn trung bình, lối sống, các mối quan tâm ñối với vấn ñề 

ñạo ñức. 
- Vai trò của giới tính, thói quen mua hàng 
- Thái ñộ ñối với tiết kiệm, ñầu tư và công việc 
- Môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

3.6.3 Về khía cạnh chính trị, luật pháp 

Các yếu tố chính trị, Chính phủ, luật pháp, có thể cho thấy các vận hội 
và mối ñe dọa chủ yếu ñối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với các 
ngành và những công ty phải phụ thuộc rất nhiều vào các hợp ñồng  hoặc trợ 
cấp của chính phủ, những dự báo về chính trị có thể là phần quan trọng nhất 
của việc kiểm tra các yếu tố bên ngoài. Sự thay ñổi về bằng sáng chế, luật 
chống ñộc quyền, thuế suất và các nhóm gây sức ép ngoài hành lang có thể 
ảnh hưởng rất nhiều ñến các doanh nghiệp. Sự lệ thuộc lẫn nhau mỗi lúc một 
tăng lên trên phạm vi toàn quốc giữa các nền kinh tế, ñòi hỏi doanh nghiệp 
phải xem xét ñến ảnh hưởng có thể có của các biến số chính trị ñối với việc 
soạn thảo và thực hiện các chiến lược cạnh tranh. 

Các tín hiệu biến ñộng của chính trị, chính phủ và luật pháp: 
- Các thay ñổi của luật thuế 
- Các quy ñịnh xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu ñặc biệt. 
- Luật bảo vệ môi trường, luật chống ñộc quyền 
- Mức trợ cấp của chính phủ 

3.6.4 Về khía cạnh kỹ thuật 

Những thay ñổi và phát minh kỹ thuật mang lại những thay ñổi to lớn 
như kỹ thuật siêu dẫn, kỹ thuật ñiện toán, người máy, những nhà máy không 
người, truyền thông không gian, những mạng lưới vệ tinh, sợi quang,… Các 
ảnh hưởng của công nghệ cho thấy những công nghệ và mối ñe doạ mà 
chúng  ta phải ñược xem xét trong việc soạn thảo chiến lược. Sự tiến bộ kỹ 
thuật có thể tác ñộng sâu sắc lên những sản phẩm dịch vụ, thị trường, nhà 
cung cấp, nhà phân phối, người cạnh tranh, khách hàng, quá trình sản xuất, 
thực tiễn tiếp thị và vị thế cạnh tranh của tổ chức. 

Tiến bộ kỹ thuật có thể tạo ra những thị trường mới, kết quả là sự sinh 
sôi của những sản phẩm mới mẻ và ñược cải tiến thay ñổi những vị trí  giá cả 
cạnh tranh có quan hệ trong một ngành, khiến cho những sản phẩm, dịch vụ 
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hiện có  trở nên lỗi thời. Hiện nay, không có công ty hay ngành công nghiệp 
nào tự cách ly với những phát triển công nghệ ñang xuất hiện. Trong công 
nghệ kỹ thuật cao, sự nhận dạng và ñánh giá những cơ hội và mối ñe dọa 
mang tính công nghệ trọng yếu có thể là phần quan trọng nhất của việc kiểm 
soát các yếu tố bên ngoài trong hoạt ñộng quản lý chiến lược. 
3.6.5 Các yếu tố về thị trường 

Là các thông tin có liên quan ñến cạnh tranh, thiết kế sản phẩm, sở 
thích của khách hàng và các khía cạnh khác của khách hàng. 
3.7  XÁC SUẤT THỐNG KÊ 

Mục tiêu 
Trình bày ñược khái niệm về xác suất thống kê, quy luật xác suất thống kê. 
3.7.1 Khái niệm về xác suất: 

Mọi biến cố ngẫu nhiên trong thực tế giống nhau ở chỗ sau phép thử 
chúng cũng có thẻ xảy ra cũng có thể không xảy ra, song khác nhau ở chỗ khả 
năng khách quan xuất hiện của mỗi biến cố lại khác nhau. 

Ví dụ: mua một vé sổ xố (phép thử) 
Gọi A là biến cố "trúng giải", B là biến cố "trúng giải ñặc biệt".  
Rõ ràng khả năng khách quan xuất hiện biến cố A lớn hơn biến cố B. Như 

vậy ta thấy có khả năng ñịnh lượng ño lường khả năng khách quan xuất hiện một 
biến cố nào ñó. 

Vậy Con số ñặc trưng cho khả năng xuất hiện khách quan của một biến cố 
A nào ñó gọi là xác xuất của biến cố ấy. 
3.7.2 Quy luật xác suất thống kê 
a. Một số công thức giải tích tổ hợp: 
- Quy tắc cộng: 
 Nếu một công việc chia làm k trường hợp ñể thực hiện, trường hợp 1 có n1 
cách ñể thực hiện xong công việc, trường hợp 2 có n2 cách thực hiện xong công 
việc,...trường hợp k có nk cách thực hiện xong công việc, các cách không trùng 
nhau thì có n1 + n2 + ...+ nk cách thực hiên xong công việc. 
- Quy tắc nhân: 
 Nếu một công việc ñược chia làm k giai ñoạn, giai ñoạn 1 có n1 cách thực 
hiện xong công việc. Giai ñoạn 2 có n2 cách thực hiện xong công việc,..., giai 
ñoạn k có nk cách thực hiện xong công việc, thì có n1.n2...nk cách thực hiện xong 
công việc. 
- Hoán vị: 
 Một hoán vị từ n phần tử là một bộ có thể kể thứ tự gồm n phần tử khác 
nhau ñã cho. 
 Số hoán vị n phần tử ký hiệu là Pn ;  
            Công thức tính: Pn = n! 
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Ví dụ: có 4 sinh viên và 4 cái ghế ñược sắp xếp theo một hàng ngang, sắp xếp 
mỗi sinh viên ngồi một ghế, có bao nhiêu cách sắp xếp khắc nhau. 
Giải: ta thấy kiểu sắp xếp là hoán vị của 4 phần tử, số cách sắp xếp chỗ ngồi là: 
    Pn = 4! 
b. Các ñịnh nghĩa xác suất: 
- Định nghĩa cổ ñiển: 
 Ta gọi các trường hợp ñồng khả năng là các trường hợp mà khả năng xảy 
ra của chúng là ngang bằng nhau. 
 Ta gọi một trường hợp là thuận lợi cho biến cố A, nếu trường hợp này xảy 
ra thì A xảy ra. 
 Giả sử có tất cả n(Ω) trường hợp ñồng khả năng, trong số ñó có n(A) 
trường hợp thuận lợi cho biến cố A. Khi ñó ta có xác suất biến cố A là: 

           
 Như vậy, xác suất của biến cố là tỷ số về khả năng biến cố ñó xuất hiện. 
Ví dụ: Gieo một lần con xúc sắc cân ñối và ñồng nhất, tìm xác suất ñể: 
a. Mặt trên của nó có một chấm 
b. Mặt trên của nó có số chấm là số chẵn 
 Giải: 
a. Đặt Bi là biến cố (mặt trên xúc sắc Ci i chấm), i = 1÷6 
Đặt A là biến cố mặt trên của con xúc sắc có 1 chấm, khả năng suất hiện các mặt 
B1, B2, B3, B4, B5, B6 là như nhau và n(Ω) = 6 và số khả năng thuận lợi cho A là 1, 
vậy xác suất biến cố A là; P(A) = 1/6. 
b. Đặt B là biến cố (mặt trên của con xúc sắc có số chấm là số chẵn). Dễ thấy: 
 B = ( B1, B2, B3) là số khả năng thuận lợi cho B là 3, vậy P(B) = 3/6 = 1/2. 
3.8 THAM QUAN, KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG 

Mục tiêu 
Trình bày ñược ý nghĩa của việc tham quan khảo sát thị trường, lập kế hoạch 
khảo sát thị trường. 
3.8.1 Ý nghĩa của việc tham quan khảo sát thị trường 

Là dịp ñể doanh nghiệp nâng cao kiến thức về quản lý doanh nghiệp, 
tìm hiểu các mô hình thành công ñể áp dụng vào quản lý doanh nghiệp của 
mình. Đồng thời ñây cũng là cơ hội ñể các doanh nghiệp tìm kiếm ñối tác 
hợp tác kinh doanh. 
3.8.2 Lập kế hoạch tham quan khảo sát thị trường 

+ Xác ñịnh các vấn ñề cần thiết có ñược sau ñợt tham quan khảo sát 
thị trường: 

- Các kiến thức về quản lý doanh nghiệp 
- Các mô hình thành công 
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- Các mẫu mã, sản phẩm hàng hóa ñang thu hút thị hiếu của khách 
hàng. Nhu cầu về các loại hàng hóa, sản phẩm của  các thị trường. 

- Các dây chuyền công nghệ ñể nâng cao năng suất lao ñộng, giảm giá 
thành sản phẩm. 

- Tìm kiếm ñối tác. 
+ Xác ñịnh các thị  trường cần thâm nhập 
- Thị trường trong nước 
- Thị trường ngoài nước 
Lưu ý: khi lên danh sách các doanh nghiệp, thị trường  cần tham quan 

khảo sát, cần xem xét yếu tố phù hợp về mức ñộ kinh doanh, sản phẩm,… 
+ Lập danh sách những người  tham gia tham quan khảo sát thị trường 
Từ việc xác ñịnh các vấn ñề cần thiết có ñược sau ñợt tham quan, khảo 

sát thị trường, những người tham gia tham quan khảo sát thị trường phải giữ 
các vị trí phù hợp với các vấn ñề ñã xác ñịnh. 

+ Kết thúc ñợt tham quan, khảo sát thị trường cần tổ chức họp, thảo 
luận, ñánh giá kết quả của ñợt. Qua ñó, tính toán ñến các phương án áp dụng, 
tính khả thi và hiệu quả áp dụng các vấn ñề thu thập ñược qua ñợt tham quan 
khảo sát thị trường vào doanh nghiệp. 

Câu hỏi ôn tập chương 3 
1. Nêu những khái niệm cơ bản về thị trường? 
2. Phân tích quy luật cung cầu hàng hoá trên thị trường? thế nào là tỷ giá hối 
ñoái? tỷ giá hối ñoái ảnh hưởng gì ñến sản xuất của doanh nghiệp? cho ví dụ 
minh hoạ? 
3. Nêu những nội dung ñiều tra thị trường hàng hoá và thị trường lao ñộng? 
4. Quảng cáo là gì? nêu các phương pháp quảng cáo? 
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Chương 4: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ 
QUẢN LÝ KẾ HOẠCH 

 
Mã số của chương 4: MH 16 - 04  

Mục tiêu 
- Phân tích ñược ý nghĩa của kế hoạch sản xuất, các dạng kế hoạch sản xuất, công 
tác quản lý doanh nghiệp  
- Hoạch ñịnh kế hoạch mang tính chiến lược, tính khả thi, tính kinh tế 
- Tuân thủ ñúng quy ñịnh, quy phạm trong công tác lập kế hoạch sản xuất. 

Nội dung 
4.1 Ý NGHĨA CỦA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

Mục tiêu 
- Trình bày ñược khái niệm kế hoạch và ý nghĩa của kế hoạch. 
Kế hoạch sản xuất là gì? 

Kế hoạch sản xuất là một tập hợp những hoạt ñộng ñược sắp xếp theo 
lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn ñịnh những mục tiêu cụ thể và xác ñịnh 
biện pháp tốt nhất ñể thực hiện mục tiêu cuối cùng ñề ra. 
Ý nghĩa của kế hoạch sản xuất: 

Lập kế hoạch sản xuất là việc xác ñịnh: 
- Sản phẩm sẽ ñược sản xuất như thế nào?  
- Sử dụng những nguồn lực gì? 
- Chi phí sản xuất bao nhiêu? 

4. 2 CÁC DẠNG KẾ HOẠCH CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT 

Mục tiêu 
Trình bày ñược nội dung các kế hoạch của xí nghiệp sản xuất 
Nội dung 

Kế hoạch hóa bao gồm một hệ thống những phương án sản xuất – kinh 
doanh mang lại hiệu quả cao ñược xây dựng và thực hiện trong khoảng thời 
gian nhất ñịnh. Nó là công cụ chủ yếu ñể quản lý các hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng sẵn có của Doanh nghiệp, xí 
nghiệp trong từng thời kỳ. 

Công tác kế hoạch hóa bao gồm hai mặt xây dựng các dự án kế hoạch 
và tổ chức chỉ ñạo thực hiện tốt kế hoạch mà Doanh nghiệp, xí nghiệp ñã chủ 
ñộng xác lập trong thời kỳ nhất ñịnh. 
a) Kế hoạch dài hạn:  

Được xác ñịnh trong thời gian dài từ 10 ñến 20 năm hoặc lâu hơn. Nó 
mang tính phương hướng lâu dài, quyết ñịnh cho sự phát triển tương lai. 
b) Kế hoạch trung hạn  
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Được lập ra ñể thực hiện trong khoảng thời gian từ 3- 5 năm phù hợp 
với phương hướng, ñường lối phát triển kinh tế của ñại hội Đảng toàn quốc 
và kế hoạch 5 năm của nhà nước. 
c) Kế hoạch ngắn hạn (kế hoạch năm) 

Được lập ra ñể thực hiện trong một năm và ñược gọi là kế hoạch Sản 
xuất - Kỹ thuật -Tài vụ. Nó bao gồm nhiều chỉ tiêu cụ thể về số lượng từng 
loại hàng hóa sản xuất – kinh doanh một năm, số lượng nhân lực, cơ sở vật 
chất, nguyên liệu, chi phí, giá thành,…Để chủ ñộng trong công tác sản xuất - 
kinh doanh. 
d) Kế hoạch ngày (còn gọi là kế hoạch tác nghiệp). 

Kế hoạch nhằm qui ñịnh rõ số lượng sản phẩm sản xuất ra trong mỗi 
ngày và các biện pháp nhằm ñảm bảo cho kế hoạch ñó ñược thực hiện ñúng 
thời gian qui ñịnh. 

 Những căn cứ chủ yếu khi xây dựng kế hoạch: 
 Khi xây dựng kế hoạch Doanh nghiệp căn cứ vào các yếu tố sau: 
- Phương hướng, chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.  
- Các chính sách, những ñịnh mức và tiêu chuẩn của Nhà nước.  
- Các phương án qui hoạch của ngành hay ñịa phương. 
- Các chỉ tiêu pháp lệnh hoặc ñơn ñặt hàng của Nhà nước.  
- Các hợp ñồng ñã ký kết. 
- Kết quả nghiên cứu thị trường.  
- Những diễn biến của thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của 

Doanh nghiệp trong thời gian qua. 
- Khả năng về tài chính, nhân lực, máy và công nghệ của Doanh 

nghiệp 
- Định mức kinh tế - kỹ thuật tiên tiến của doanh nghiệp (mức trung 

bình) 
4.3 CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ HOẠCH 

Mục tiêu 
Trình bày ñược nội dung của công tác kế hoạch 
Nội dung  

Là sự tổng hợp các phương án, các biện pháp có liên quan mật thiết 
với nhau trong quá trình sản xuất theo kế hoạch ñã ñược lập trước nhằm 
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Công tác quản lý sản xuất theo kế hoạch gồm có 3 giai ñoạn: 
+ Giai ñoạn 1: 

- Xác ñịnh phương án sản phẩm: 
Để làm tốt công việc này thì người quản lý sản xuất phải xác ñịnh rõ 
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 tên sản phẩm, các yêu cầu sản phẩm, kết cấu sản phẩm, hình dạng sản phẩm, 
tính chất lý hóa của sản phẩm. 
Ví dụ: Khi xác ñịnh phương án mặt hàng dệt cần phải nêu rõ khổ vải, mật ñộ 
sợi ngang, chỉ số sợi, màu sắc, kiềm hóa,… 
- Thiết kế sản phẩm: 
Mục tiêu:  

Phải ñảm bảo cho các sản phẩm sản xuất ra ñạt ñược các tính chất sử 
dụng cần thiết như các thông số về công suất, ñộ bền của sản phẩm, kích 
thước và hình dạng bên ngoài của sản phẩm,…bảo ñảm việc tạo ra các sản 
phẩm này về năng suất và hiệu quả cao, giá thành hạ. 
Yêu cầu: 
- Đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mặt hàng với ñiều 
kiện phù hợp với nhu cầu và tâm lý của người tiêu dùng 
- Đảm bảo tính công nghệ của sản phẩm, hay ñảm bảo sự phù hợp giữa công 
tác thiết kế và công tác chế tạo 
- Bảo ñảm chi phí sản xuất hợp lý, giá thành hạ, năng suất cao 
Nhiệm vụ: 
- Lập các phác thảo kỹ thuật với yêu cầu tìm ra cách giải quyết hợp lý sao 
cho ñáp ứng các ñòi hỏi của sản phẩm. Phác thảo kỹ thuật ñược tạo lập nhiều 
phương án ñể sau ñó chọn ra phương án tốt nhất. 
- Lập tài liệu thiết kế gốc nhằm ñưa ra những khẳng ñịnh thích hợp về mặt 
thiết kế. 
- Chế thử sản phẩm mẫu ñể tiếp tục phát hiện và khắc phục các sai sót ở khâu 
tạp lập phác thảo kỹ thuật và tài liệu thiết kế gốc. 
- Sản phẩm chế thử hàng loạt nhỏ ñược tiến hành sau khi ñánh giá kết quả 
thử sản phẩm mẫu. Kết quả của sản xuất thử ñược sử dụng ñể hoàn thành tài 
liệu gốc. 
- Sản xuất bảo hành nhằm kiểm tra laị lần cuối cùng của công việc thiết kế 
sản phẩm 
+ Giai ñoạn 2: 
- Công tác quản lý kế hoạch sản xuất  phải coi trọng việc chuẩn bị về công 
nghệ sản xuất 
- Chuẩn bị về công nghệ sản xuất có nghĩa là xác ñịnh phần kỹ thuật của toàn 
bộ quá trình chế tạo sản phẩm 
Mục tiêu: 
- Chuẩn bị về công nghệ sản xuất là ñưa ra ñược  một công nghệ phù hợp với 
sự ñòi hỏi của tiến bộ khoa học kỹ thuật, ñáp ứng ñược yêu cầu về chất 
lượng sản phẩm và ñạt hiệu quả cao 
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Nhiệm vụ: 
Thiết kế quy trình công nghệ mới hoạc cải tiến lại quy trình công nghệ 

ñang áp dụng. Đây là nhiệm vụ trung tâm của công tác chuẩn bị về công 
nghệ sản xuất. Vì vậy, khi thiết kế quy trình công nghệ phải nâng cao trình 
ñộ cơ khí hoá và tự ñộng hóa quá trình sản xuất; Áp dụng phương pháp công 
nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất lao ñộng và tiết kiệm nguyên vật liệu; lựa 
chọn những trang thiết bị thích hợp có năng suất cao; nâng cao chất lượng 
sản phẩm và hiệu quả 
Thiết kế và chế tạo các trang bị công nghệ và dụng cụ hỗ trợ. 
+ Giai ñoạn 3: 

Công tác quản lý kế hoạch sản xuất ở giai ñoạn này cần ñặc biệt chú ý 
làm tốt công tác chuẩn bị các yếu tố như lao ñộng, máy móc, thiết bị, nguyên 
vật liệu và ñảm bảo sự cân ñối giữa các yếu tố này. 
4.4 QUY TRÌNH QUY PHẠM KỸ THUẬT 

Mục tiêu 
 - Trình bày ñược nội dung quy trình, quy phạm kỹ thuật 
Nội dung 

Quy trình và quy phạm kỹ thuật ñược hình thành bởi các văn bản kỷ 
thuật có tính chấp pháp lý buộc các cấp, các ngành và mọi người có liên quan 
phải tự tuân theo một cách nghiêm chỉnh 
a. Quy trình kỹ thuật 

Là những quy trình của Bộ, Tổng cục hoặc doanh nghiệp nhằm cụ thể 
hóa các quy phạm kỹ thuật, xác ñịnh rõ ràng và cụ thể trình tự về mặt kỹ 
thuật của quá trình khai thác và chế biến sản phẩm. 
b. Quy phạm kỹ thuật 

Là những quy ñịnh của Nhà nước, Bộ, Tổng cục về các nguyên tắc 
mẫu mực và ñiều kiện kỹ thuật phải tôn trọng khi tiến hành khảo sát, thăm 
dò, thiết kế, thi công, thí nghiệm, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, 
máy móc. 
c. Tiêu chuẩn hóa 
+ Khái niệm tiêu chuẩn hóa 

Là những quy ñịnh ñể áp dụng thống nhất trong phạm vi một doanh 
nghiệp, một ngành, một ñịa phương, một nước và thậm chí cho cả các nước 
về những thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn ñặc trưng có chất lượng sản phẩm 
và các mặt có liên quan như phương pháp thử, ghi nhãn hiệu, bao gói, bảo 
 quản hàng hóa,… 
+ Các loại tiêu chuẩn hóa 

Được giới thiệu tóm tắc trong bảng sau ñây: 
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Các loại tiêu 
chuẩn 

Quốc gia Ngành Địa phương Doanh nghiệp 

Ký hiệu TCVN TCN TCT TCXN 
Cấp quy 
ñịnh 

Nhà nước Bộ, tổng cục 
Tỉnh, Thành 

phố 
Cấp trên và 

doanh nghiệp 
Phạm vi 
ứng dụng 

Toàn quốc Ngành Địa phương Doanh nghiệp 

Cấp dưới phải chấp hành nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn cấp trên quy 
ñịnh. Được quyền ra những tiêu chuẩn nhưng không ñược trái với những quy 
ñịnh của cấp trên. 
+ Tác dụng của tiêu chuẩn hóa ñối với doanh nghiệp 

Cả về mặt lý luận và thực tiễn, người ta thấy rằng tiêu chuẩn hóa có 
những tác  dụng rất thiết thực ñối với vác doanh nghiệp, cụ thể là: 
- Bảo ñảm tính kỷ cương, kỷ kuật trong sản xuất kinh doanh 
- Bảo ñảm và chỉ ra hướng ñể nâng cao chất lượng sản phẩm 
- Thực hiện và vạch ra hướng phấn ñấu tiết kiệm nguyên liệu và phụ tùng 
- Bảo ñảm cho doanh nghiệp sản xuất theo hướng chuyên môn hóa với hiệu 
quả cao nhất. 
- Tạo cơ sở thuận lợi ñể so sánh, ñánh giá chất lượng sản phẩm của mình và 
phấn ñấu ñưa sản xuất của doanh nghiệp, ñạt trình ñộ tiêu chuẩn hoá ở cấp 
cao hơn.  
4.5  MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT 

Mục tiêu 
- Trình bày ñược ý nghĩa của việc sửa chữa máy móc thiết bị 
- Trình bày ñược chế ñộ và nội dung công tác sửa chữa 
Nội dung 

Để quá trình sản xuất ñược thuận lợi theo kế hoạch, việc kiểm tra, sửa 
chửa, bổ sung máy móc thiết bị là một khâu rất quan trọng 
a. Ý nghĩa của việc sửa chữa máy móc thiết bị 
- Máy móc, thiết bị chiếm vị trí cơ bản trong tổng năng lực sản xuất của 
doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn ñến năng suất lao ñộng, ñến chất lượng sản 
phẩm, quá trình sản xuất cân ñối, nhịp nhàng và liên tục. 
- Xét về mặt vốn, giá trị máy móc, thiết bị chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số 
vốn của doanh nghiệp. Bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng hợp lý máy móc, 
thiết bị làm giảm ñược thiết bị hao mòn vô hình là doanh nghiệp ñã sử dụng 
có hiệu quả phần vốn lớn của mình. 
- Các loại máy mọc thiết bị nhất là những loại hiện ñại, tự ñộng hóa cao, một 
bộ phận chi tiết hỏng sẽ làm cho toàn bộ dây chuyền ngừng hoạt ñộng. 
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b. Chế ñộ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch 
Khái niệm:  

Chế ñộ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch là tổng hợp các biện pháp tổ 
chức, kỹ thuật phục vụ bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chửa. Những biện pháp 
ñó ñược tiến hành theo kế hoạch nhằm giảm hao mòn, ngăn ngừa sự cố, ñảm 
bảo hoạt ñộng bình thường của máy móc thiết bị. 
Đặc ñiểm: 
- Chế ñộ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch là lấy sửa chữa dự phòng làm 
chính, tức là không ñợi máy móc hỏng mới sửa chữa mà sửa chữa trước khi 
máy móc hỏng. 
- Chế ñộ sửa chữa dự  phòng theo kế hoạch là công việc sửa chữa ñược tiến 
hành theo kế hoạch và xác ñịnh trước nội dung công tác sửa chữa trước khi 
sửa. 
Nội dung: 
- Bảo dưỡng máy móc thiết bị: Bao gồm việc tra và thay dầu mỡ, giữ gìn 
máy móc sạch sẽ, tránh ẩm, nội quy bảo quản, vận hành máy. Trong quá 
trình sử dụng phải thường xuyên theo dõi sự cố. Nhiệm vụ bảo dưỡng trước 
hết là do bản thân công nhân ñứng máy thực hiện. 
- Bảo dưỡng ñịnh kỳ: ñược chia làm 3 dạng sửa chữa nhỏ, vừa và sửa chữa 
lớn. 
+ Sửa chữa nhỏ: ñặc ñiểm của loại sửa chữa này là không phải tháo rời máy 
ra khỏi bệ và trong quá trình sửa chữa chỉ thay thay thế hoặc sửa chữa một số 
chi tiết, bộ phận không cơ bản. 
+ Sửa chữa vừa: ñặc ñiểm của nó là không tháo rời máy ra khỏi bệ, nhưng 
khối lượng sửa chữa lớn hơn, số lượng chi tiết và bộ phận phải thay ñổi lớn  
hơn sửa chữa nhỏ. 
+ Sửa chữa lớn: Đặc ñiểm của loại này là phải tháo rời máy ra khỏi bệ, khối 
lượng sửa chữa lớn, phải sửa và thay thế nhiều bộ phận, chi tiết cơ bản nhất 
của máy. 
c. Các hình thức tổ chức công tác sửa chữa 
+ Sửa chữa phân tán 

Là tự các phân xưởng tổ chức sửa chữa lấy 
Ưu ñiểm: Kết hợp ñược sửa chữa với sản xuất và sửa chữa kịp thời 
Nhược ñiểm: Có nhiều trường hợp không tận dụng hết khả năng của công 
nhân sửa chữa, ngược lại có nhiều trường hợp không bảo ñảm hết khối lượng 
sửa chữa, kéo dài thời gian ngừng máy ñể sửa chữa. 
+ Sửa chữa tập trung:  

Ở hình thức này, mọi việc sửa chữa là do một bộ phận của doanh 
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 nghiệp ñảm nhận. 
Ưu ñiểm: Tận dụng ñược khả năng của công nhân, nâng cao trình ñộ chuyên 
môn hóa sửa chữa, ñảm bảo sửa chữa dứt ñiểm  trong một thời gian ngắn. 
Nhược ñiểm: Không kết hợp ñược sản xuất và sửa chữa. 
+ Sửa chữa hỗn hợp: 

Đây là sửa chữa tận dụng ñược ưu ñiểm, ñồng thời cũng khắc phục 
ñược nhược ñiểm của hai hình thức sửa chữa trên. Người ta phân ra sửa chữa 
vừa và lớn do bộ phận của doanh nghiệp ñảm nhận, còn sửa chữa nhỏ bảo 
dưỡng và kiểm tra ñịnh kỳ  do từng phân xưởng sản xuất tự làm. 
d - Những biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác bảo 
dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị 
- Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa: chuẩn bị về thiết kế, về 
công nghệ và chuẩn bị về máy móc, thiết bị. 
- Thực hiện phương pháp sửa chữa nhanh: cố gắng bố trí thời gian sửa chữa 
nhằm ngoài thời gian sản xuất , áp dụng sửa chữa phương pháp thay thế cả 
bộ phận, cả cụm máy cũ cần sửa chữa bằng cả bộ phận, cụm máy mới. 
- Áp dụng phương pháp sửa chữa xen kẽ: trong cùng một lúc trên toàn dây 
chuyền sản xuất các dạng sửa chữa ñều ñược tiến hành. Theo cách này, thời 
gian dừng máy của cả dây chuyền sẽ giảm xuống. 
- Tăng cường trách nhiệm của các bộ phận có liên quan ñến công tác sửa 
chữa máy móc thiết bị. 
- Định mức sửa chữa hợp lý, chính xác, áp dụng chế ñộ thưởng, phạt ñối với 
những bộ phận, cá nhân làm tốt công tác sửa chữa hoặc ngược lại. 
4.6 Trách nhiệm của người lao ñộng ñối với việc thực hiện các quy trình quy 
phạm và chăm sóc bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
Mục tiêu 
- Trình bày ñược trách nhiệm của người lao ñộng ñối với việc thực hiện các quy 
trình quy phạm và chăm sóc bảo dưỡng máy móc, thiết bị 
Nội dung 
- Thực hiện ñúng quy trình quy phạm về chăm sóc bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 
- Đảm bảo cho máy móc, thiết bị luôn làm việc ñược tốt 
- Đảm bảo cho thiết bị luôn làm việc ở trạng thái tốt, ổn ñịnh, tin cậy và an toàn 
- Tổ chức nghiêm ngặt các qui trình, các nội qui vận hành, bảo quản và tu sửa 
 ñúng ñịnh kỳ. 
- Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ tình trạng của thiết bị. Đặc biệt chú ý các 
thiết bị có liên quan nhiều ñến công tác an toàn. 
- Công tác sửa chữa phải ñúng chế ñộ, ñáp ứng nhanh, chi phí thấp  
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Câu hỏi chương 4 
1.Trình bày nội dung các dạng kế hoạch sản xuất? 
2. Trình bày nội dung các giai ñoạn của công tác quản lý kế hoạch? 
3. Nêu các loại tiêu chuẩn hoá? tác dụng của tiêu chuẩn hoá doanh nghiệp? 
4. Nêu ý nghĩa của việc sửa chữa máy móc thiết bị? nêu các chế ñộ sửa chữa 
dự phòng theo kế hoạch? 
5. Trình bày các hình thức tổ chức công tác sửa chữa? Nêu những biện pháp 
chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc 
thiết bị? 
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Chương 5:  CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨN 

 
Mã số của chương 5: MH 16 - 05  

Mục tiêu 
- Trình bày ñược ñầy ñủ các loại thời gian lao ñộng, các biện pháp chống lãng phí 
thời gian lao ñộng 
- Phân tích ñược phương pháp tính ñịnh mức lao ñộng và tính công lao ñộng ñể 
áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành 

- Tuân thủ ñúng quy ñịnh, quy phạm trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm. 

Nội dung: 
5.1 THỜI GIAN LAO ĐỘNG 

Mục tiêu 

- Trình bày ñược ñầy ñủ các loại thời gian lao ñộng, các biện pháp chống lãng phí 
thời gian lao ñộng 
Khái niệm thời gian lao ñộng:   

Là khoản thời gian do pháp luật quy ñịnh, trong ñó người lao ñộng 
phải có mặt tại  ñịa ñiểm sản xuất, công tác và thực hiện những nhiệm vụ 
ñược giao phù hợp với nội quy, ñiều lệ doanh nghiệp và hợp ñồng lao ñộng. 

 Sử dụng hợp lý thời gian lao ñộng và tiết kiệm sức lao ñộng trong 
doanh nghiệp: 

Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm 
sức lao ñộng ñiều là biện pháp quan trọng ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh. Trong thực tế, việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm sức lao 
ñộng bao gồm: sử dụng số lượng lao ñộng, sử dụng thời gian lao ñộng, sử 
dụng chất lượng lao ñộng, sử dụng cường ñộ lao ñộng. 

+ Sử dụng số lượng lao ñộng: 
Đối với việc sử dụng lao ñộng, chúng ta cần xem xét hai phạm trù: 

thừa tuyệt ñối và thừa tương ñối  lao ñộng trong doanh nghiệp. 
- Thừa tuyệt ñối: là số người ñang thuộc danh sách quản lý của doanh 

nghiệp nhưng không bố trí ñược việc làm. 
- Thừa tương ñối: là những người lao ñộng ñược cân ñối trên dây 

chuyền sản xuất doanh nghiệp nhưng không ñủ khối lượng công việc ñể làm 
cả ngày hoặc cả ca, ngừng việc do nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu 
nguyên liệu, máy hỏng, không có nhiệm vụ,… 

Để giải quyết tình trạnh dư thừa lao ñộng, nhiều doanh nghiệp ñã và 
ñang áp dụng các biện pháp chủ yếu có kết quả rõ rệt như sau: 

Phân laọi lao ñộng, trên cơ sở ñó  sắp xếp lại lực lượng lao ñộng ñưa 
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 những người không ñủ tiêu chuẩn ra ngoài dây chuyền sản xuất. 
Mở rộng hoạt ñộng dịch vụ sản xuất và ñời sống ñể giải  quyết việc 

làm cho người dôi ra. 
Giải quyết cho nghỉ hưu, mất sức, cho nghỉ thôi việc ñược hưởng trợ 

cấp theo chế ñộ nhà nước quy ñịnh. 
Cho ñi ñào tạo lại, bồi dưỡng trình ñộ chuyên môn ñối với những 

người có sức khỏe, còn ít tuổi và có triển vọng trong nghề nghiệp. 
+ Sử dụng thời gian lao ñộng 
Nguyện vọng của những người lao ñộng trong các doanh nghiệp là 

ñược làm việc, tận dụng hết thời gian làm việc và có thu nhập cao. 
Chỉ tiêu ñánh giá sử dụng thời gian lao ñộng là: 
Số ngày làm việc theo chế ñộ bình quân năm và số giờ làm việc theo 

chế ñộ bình quân một ngày (một ca) 
Số ngày làm việc theo chế ñộ ñược xác ñịnh theo công thức sau : 
          Ncñ = Nl – ( L+ T+ CN + F) 
Trong ñó : 
Ncñ : số  ngày làm việc theo chế ñộ năm 
Nl:  số ngày làm việc theo lịch một năm ( 365 ngày) 
L:  số ngày nghỉ lễ một năm  
T: số ngày nghỉ tết nguyên ñán 
CN:  số ngày nghỉ hàng tuần trong một năm 
F: số ngày nghỉ phép hàng năm 
Số giờ làm việc theo chế ñộ : theo quy ñịnh chung hiện nay là 8 giớ 
Tận dụng thời gian và sử dụng hợp lý thời gian lao ñộng là một bộ 

phận quan trọng trong quản lý  lao ñộng ở doanh nghiệp là kỷ luật và nghĩa 
vụ của mỗi người lao ñộng 

+ Sử dụng chất lượng lao ñộng. 
Sử dụng chất lượng lao ñộng ñược hiểu là sử dụng ñúng ngành, nghề, 

bậc thợ, chuyên môn, sở trường và kỹ năng kỹ xảo. Chất lượng lao ñộng 
ñược thể hiện ở bằng cấp, trình ñộ bậc thợ. 

Chất lượng lao ñộng không chỉ  biểu hiện ở trình ñộ hiểu biết mà ñiều 
quan trọng là khả năng thực hành kỹ năng, kỹ xảo của người lao ñộng 

Để sử dụng tốt chất lượng lao ñộng, chúng ta cần nghiên cứu và áp 
dụng ñúng ñắn các hình thức phân công lao ñộng trong doanh nghiệp. 

- Phân công theo nghề (theo tính chất công nghệ) 
- Phân công theo tính chất phức tạp công việc 
- Phân công theo công việc chính và công việc phụ 
+ Sử dụng cường ñộ lao ñộng 
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Cường ñộ lao ñộng là mức ñộ khẩn trương khi làm việc, là sự hao phí  
trí óc, sức cơ bắp, thần kinh trong một ñơn vị thời gian. Chỉ tiêu quan trọng 
nhất ñể ñánh giá cường ñộ lao ñộng là hoàn thành ñịnh mức kinh tế - kỹ 
thuật tiên tiến, hiện thực hoặc hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 
5.2 CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

Mục tiêu 

- Phân tích ñược phương pháp tính ñịnh mức lao ñộng và tính công lao ñộng ñể 
áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành 
Khái niệm  

Định mức lao ñộng là lượng lao ñộng hao phí lớn nhất không ñược 
vượt quá ñể hoàn thành một ñơn vị sản phẩm hoặc một chi  tiết sản phẩm 
hoặc một bước công việc theo tiêu chuẩn, chất lượng quy ñịnh trong ñiều 
kiện tổ chức, kỹ thuật, tâm, sinh lý, kinh tế xã hội nhất ñịnh. 
Tác dụng của ñịnh mức lao ñộng 

Định mức lao ñộng có vai trò quan trọng trong việc tổ chức lao ñộng 
của doanh nghiệp, nên nó có một số tác dụng cụ thể như sau: 

- Là cơ sở ñể xác ñịnh rõ trách nhiệm và ñánh giá kết quả lao ñộng của 
mỗi người. 

- Là cơ sở ñể phân công, bố trí lao ñộng và tổ chức sản xuất 
- Là cơ sở ñể xây dựng kế hoạch 
- Là cơ sở ñể trả lương theo sản phẩm 
- Là cơ sở ñể quán triệt nguyên tắc tiết kiệm 
- Là cơ sở cho việc tính toán các chi phí và giá thành 
- Là cơ sở cho công tác hoạch toán doanh nghiệp trong các doanh 

nghiệp, xí nghiệp và trong nội bộ doanh nghiệp, xí nghiệp. 
Để phát huy các tác dụng trên, trong quá trình xây dựng và thực hiện 

ñịnh mức phải ñảm bảo các yêu cầu sau: 
- Mức phải ñảm bảo tính tiên tiến và hiện thực 
- Mức xây dựng xong phải nhanh chóng ñưa vào sản xuất 
- Phải tổ chức theo dõi tình hình thực hiện mức và thường xuyên củng 

cố hoàn thiện mức. 
Phân loại thời gian hao phí 
Thời gian hao phí ñược chia làm 2 loại: thời gian có ích và thời gian lãng phí 
+ Thời gian có ích ñược chia làm 4 loại 

- Thời gian chuẩn bị và kết thúc (Tck) 
- Thời gian gia công (Tgc): bao gồm thời gian gia công chính (Tc) và 

thời gian gia công phụ (Tp) 
- Thời gian phục vụ (Tpv): bao gồm thời gian phục vụ có tính chất tổ 
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 chức (Tpvtc) và thời gian phục vụ có tính chất kỹ thuật (Tpvkt) 
- Thời gian nghỉ và nhu cầu con người (Tn) 
+ Thời gian lãng phí ñược chia làm 4 loại 
- Thời gian công tác không sản xuất (Tksx) 
- Thời gian lãng phí do tổ chức (Tlptc)  
- Thời gian lãng phí do công nhân (Tlpcn) 
- Thời gian lãng phí do kỹ thuật (Tlpkt)  
Nếu ký hiệu thời gian làm việc trong ca là T thì ta có: 
T = Tck + Tpv + Tn + Tlp 

Hoặc :  
T= Tck + Tc + Tpvtc + Tpvkt + Tn + Tksx + Tlptc + Tlpcn + Tlpkt 

Vai trò của cơ cấu lao ñộng tối ưu 
Muốn sản xuất ra của cải vật chất cần phải có 3 yếu tố: lao ñộng, tư 

liệu lao ñộng và ñối tượng lao ñộng. Trong ñó, lao ñộng là yếu tố quan trọng 
nhất. 

Tuy nhiên, muốn cho mọi hoạt ñộng sản xuất ñạt hiệu quả cao, cần 
phải hình thành một cơ cấu lao ñộng tối ưu trong các doanh nghiệp. 

Cơ cấu lao ñộng ñược coi là tối ưu khi lực lượng lao ñộng ñảm bảo số 
lượng, chất lượng, ngành nghề, giới tính và lứa tuổi, ñồng thời ñược phân 
ñịnh rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các 
bộ phận và các cá nhân với nhau, bảo ñảm mọi người ñều có việc làm, mọi 
khâu, mọi bộ phận ñều có người phụ trách và sự ăn khớp, ñồng bộ trong từng 
ñơn vị và trên phạm vi toàn doanh nghiệp. 

Như vậy, cơ cấu lao ñộng tối ưu là cơ sở ñể ñảm bảo cho quá trình sản 
xuất ñược tiến hành cân ñối, nhịp nhàng và liên tục; là cơ sở ñể ñảm bảo 
nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất và doanh nghiệp. 

Ngoài ra, cơ cấu lao ñộng tối ưu là cơ sở cho việc phân công, bố trí lao 
ñộng; là cơ sở cho công tác ñào tạo và quy hoạch cán bộ; là cơ sở ñể khai 
thác triệt ñể các nguồn khả năng tiềm tàng trong các doanh nghiệp. 

Để duy trì và ñảm bảo cơ cấu lao ñộng tối ưu trong khâu tuyển dụng 
và sử dụng lao ñộng cần quan tân tới các vấn ñề sau: 

+ Đối với  khâu tuyển dụng 
- Số lượng và chất lượng lao ñộng cần tuyển dụng phải xuất phát từ 

yêu cầu của công việc ñòi hỏi 
- Việc tuyển dụng phải có tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng và ñược thông báo 

trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
- Những người ñược tuyển chọn ñều làm việc theo chế ñộ hợp ñồng, 

 thời gian hợp ñồng phụ thuộc vào công việc ñòi hỏi, trong thời hạn hợp 
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 ñồng bên  nào vi phạm ñều phải bồi thường. 
+ Đối với việc sử dụng lao ñộng 
- Phân công và bố trí phải ñáp ứng 3 yêu cầu: năng lực, sở trường, và 

nguyện vọng của mỗi người 
- Đảm bảo ñủ việc làm cho người lao ñộng 
- Các công việc giao cho người lao ñộng phải có cơ sở khoa học: có 

ñịnh mức, ñiều kiện và khả năng hoàn thành, ñảm bảo yêu cầu hoàn thành 
nhiệm vụ ñược giao 

- Mọi công việc giao cho công nhân ñều phải quy ñịnh rõ chế ñộ trách 
nhiệm 

- Việc sử dụng phải ñi ñôi với việc ñào tạo ñể nâng cao trình ñộ 
chuyên môn nghiệp vụ, ñáp ứng yêu cầu mới của cơ chế thị trường. 
5.3 TỔ CHỨC THÙ LAO LAO ĐỘNG 

Mục tiêu 
- Trình bày ñược khái niệm về tiền lương, vai trò ñòn bẩy, chức năng và các hình 
thức tiền lương trong doanh nghiệp. 
Khái niệm tiền lương: 

Tiền lương của người lao ñộng do hai bên thoả thuận trong hợp ñồng 
lao ñộng và ñược trả theo năng suất lao ñộng, chất lượng và hiệu quả công 
việc. Mức lương người lao ñộng không ñược thấp hơn mức lương tối thiểu 
do Nhà nước quy ñịnh. 

Tiền lương  một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực quan hệ  sản xuất, do 
ñó tiền lương hợp lý sẽ tạo ñộng lực mạnh mẽ ñể thúc ñẩy sản xuất phát triển 
và ngược lại nó sẽ kiềm hãm sản xuất. 
 Quan ñiểm cơ bản về tiền lương 

Theo quan ñiểm của Đảng và Nhà nước ta, tiền lương phải ñược trả 
theo ñúng giá trị sức lao ñộng, ñiều ñó có nghĩa là: 

- Tiền lương phải ñược trả theo ñúng cấp bậc công việc 
- Tiền lương cao hay thấp phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh 

của ñơn vị 
- Phải gắn tiền lương thực tế với tiền lương danh nghĩa 
- Doanh nghiệp phải trả lương ñúng thời hạn quy ñịnh ñể ổ ñịnh ñời 

sống cho người lao ñộng 
- Doanh nghiệp phải ñảm bảo ñủ việc làm ñể ổn ñịnh và tiến tới tăng 

mức thu cho người lao ñộng 
- Trong cùng một ñơn vị phải ñảm bảo trả lương công bằng hợp lý. 

 Vai trò ñòn bẩy kinh tế của tiền lương 
Muốn cho các mặt quản lý ñi vào nề nếp và ñạt hiệu quả cao, một vấn 
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 ñề quan trọng là  phải có một chế ñộ tiền lương hợp lý cho lao ñộng. 
Xét  về mặt kinh tế: tiền lương ñóng vai trò quyết ñịnh trong ổn ñịnh 

và phát triển kinh tế gia ñình. Người lao ñộng dùng tiền lương ñể trang trải 
các chi phí trong gia ñình, phần còn lại ñể tích luỹ tạo ñiều kiện cho người 
lao ñộng yên tâm, phấn khởi làm việc, ñó chính là ñộng lực thúc ñẩy sản xuất 
phát triển. Ngược lại, sẽ làm cho mức sống của họ giảm sút, gặp khó khăn về 
kinh tế, không tạo ra ñộng lực ñể thúc ñẩy sản xuất phát triển. 

Xét về mặt chính trị  - xã hội : Tiền lương không chỉ ảnh hưởng ñến 
tâm tư tình cảm của người lao ñộng ñối với doanh nghiệp mà còn ñối với xã 
hội. Nếu tiền lương cao sẽ ảnh hưởng tích cực. Ngược lại, họ sẽ không tha 
thiết với doanh nghiệp, chán nản công việc, oán trách xã hội, thậm chí mất 
lòng tin vào xã hội, vào tương lai. 
Các chức năng của tiền lương 

Như trên phân tích, ta thấy tiền lương giữ vai trò quan trọng trong 
công tác quản lý, trong ñời sống và cả về mặt chính trị xã hội. Để giữ vững 
vai trò quan trọng trên, tiền lương phải thể hiện ñược 4 chức năng sau: 

- Tiền lương phải ñảm bảo ñủ chi phí ñể tái sản xuất sức lao ñộng. 
- Đảm bảo vai trò kích thích của tiền lương, vì sự thúc ép của tiền 

lương, người lao ñộng phải có trách nhiệm cao ñối với công việc, tiền lương 
phải tạo ñược niềm say mê nghề nghiệp 

- Bảo ñảm vai trò ñiều phối lao ñộng của tiền lương, với tiền lương thỏa 
ñáng người lao ñộng tự nhận mọi công việc ñược giao, dù ở ñâu, làm gì? 

- Vai trò quản lý của tiền lương: doanh nghiệp sử dụng công cụ tiền 
lương không chỉ với mục ñích tạo ñiều kiện vật chất cho người lao ñộng mà 
còn với mục ñích khác là thông qua tiền lương mà kiểm tra, theo dõi, giám 
sát người lao ñộng làm việc theo ý ñồ của mình, ñảm bảo tiền lương chi ra 
phải ñem lại kết quả và hiệu quả rõ rệt. 
Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 
+ Hình thức tiền lương theo thời gian 

Là số tiền lương trả cho người lao ñộng căn cứ vào thời gian làm việc. 
Tiền lương theo thời gian ñược chia làm 2 loại chính là tiền lương theo thời 
gian gỉản ñơn và tiền lương theo thời gian có thưởng. 

- Tiền lương theo thời gian giản ñơn là tiền lương trả cho người lao 
ñộng chỉ căn cứ vào bậc lương và thời gian thực tế làm việc, không xét ñến 
thái ñộ lao ñộng và kết quả công việc 

- Tiền lương theo thời gian có thưởng là ngoài tiền lương giản ñơn còn 
nhận một khoản tiền thưởng do kế quả tăng năng suất lao ñộng, nâng cao 
chất lượng sản lhẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu hoặc hoàn thành xuất sắc 
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 nhiệm vụ ñược giao. 
+ Hình thức tiền lương theo sản phẩm: 

Là hình thức tiền lương mà số tiền người lao ñộng nhận ñược căn cứ 
vào ñơn giá tiền lương, số lượng sản phẩm hoàn thành. Trong thực tế có 5 
hình thức trả lương theo sản phẩm: 

- Tiền lương sản phẩm cá nhân trực tiếp không hạn chế 
- Tiền lương theo sản phẩm tập thể 
- Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp 
- Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến 
- Tiền lương khoán 

+ Tiền thưởng: 
Khái niệm:  
 Tiền thưởng là khoản bổ sung cho tiền lương nhằm quán triệt hơn nữa 
nguyên tắc phân phối theo lao ñộng, trả ñúng giá trị sức lao ñộng ñã hao phí 

Doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều hình thức thưởng khác nhau như 
thưởng sáng kiến, tiết kiệm, chất lượng, an toàn, tăng năng suất lao 
ñộng…Căn cứ vào thành tích và giá trị làm lợi, giám ñốc quyết ñịnh tỉ lệ và 
mức thưởng. 
Các hình thức thưởng 
- Thưởng theo một chỉ tiêu 

Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm: thưởng cho những công nhân 
ñạt nhiều sản phẩm có chất lượng cao hoặc làm giảm tỷ lệ phế phẩm cho phép 
- Thưởng tiết kiệm vật tư: căn cứ ñể quy ñịnh chỉ tiêu thưởng là ñịnh mức tiêu 
hao nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, năng lượng cho một ñơn vị sản phẩm. 
- Thưởng theo 2 chỉ tiêu: tăng số lượng ñi ñôi với tăng chất lượng. 
Mục ñích là khuyến khích công nhân không chỉ tăng số lượng mà cần tăng cả 
chất lượng. 
- Thưởng theo 3 chỉ tiêu: số lượng, chất lượng và ngày công 
 Nguyên tắc thưởng là khuyến khích tăng cả số lượng, chất lượng và 
ngày công, ngược lại không hoàn thành thì sẽ phạt vật chất. Điều kiện 
thưởng là nếu 1 trong 3 chỉ tiêu bị ñiểm không thì không ñược thưởng 
- Thưởng theo 4 chỉ tiêu: số lượng, chất lượng, ngày công và tiết kiệm 
Về số lượng, chất lượng chia làm 3 loại ABC. Loại A hoàn thành ñịnh mức 
100%, loại B hoàn thành ñịnh mức từ 90-99%, loại C hoàn thành ñịnh mức 
từ 80 – 89 %. 
 Về ngày công cũng chia làm 3 loại ABC. Loại A làm việc 24 
ngày/tháng, loại B làm việc 18-23 ngày/tháng, loại C làm việc 18 ngày/ tháng. 
 Về tiết  kiệm  cũng  chia làm 3 loại ABC . Sau khi xác ñịnh loại của 
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 từng người, phải quy các loại ñó ra 3 ñiểm. Loại A ñược 5 ñiểm, loại B ñược 
4 ñiểm, loại C ñược 3 ñiểm 

Điều kiện thưởng là công nhân nào vi phạm 1 trong 4 chỉ tiêu sẽ bị 
loại C và không ñược thưởng. Tiền thưởng cụ thể của từng người không căn 
cứ vào loại AB mà căn cứ vào tổng số ñiểm ñể xếp nhóm thưởng. Nhóm 1 
ñược 20 ñiểm, nhóm 2 từ 17-19 ñiểm, nhóm 3 dưới 17 ñiểm. 
Tiền thưởng ñược tính cho 1 ñiểm sau ñó nhân với tổng số ñiểm. 
+ Điều kiện và mức thưởng 
- Điều kiện thưởng là những quy ñịnh tối thiểu mà công nhân phải ñạt ñược 
trở lên mới ñược thưởng, không ñạt ñược mức ñó sẽ không ñược thưởng. 
- Mức thưởng: Tuỳ ñối tượng mà có mức thưởng khác nhau. Khi xây dựng 
mức thưởng cần chú ý: 
 Căn cứ vào tính chất phức tạp và tầm quan trọng của công việc, ñiều 
kiện lao ñộng ở từng bộ phận, từng người. 
 Bảo ñảm mối quan hệ giữa công nhân làm lương sản phẩm với lương 
thời gian, giữa công nhân chính và công nhân phụ, giữa lao ñộng trực tiếp và 
gián tiếp 

Bảo ñảm vai trò ñộng viên vật chất của tiền thưởng, ñặc biệt trong 
ñiều kiện hiện nay. 

Câu hỏi ôn tập 
1. Trình bày nội dung sử dụng thời gian, chất lượng và cường ñộ lao ñộng? 
2. Trình bày khái niệm ñịnh mức lao ñộng? tác dụng của ñịnh mức lao ñộng? 
3. Nêu khái niệm, chức năng, vai trò tiền lương? Các hình thức tiền lương trong 
doanh nghiệp? 
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Chương 6:  MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
 
Mã số của chương 6: MH 16 - 06  

Mục tiêu: 
- Đánh giá ñầy ñủ  các hoạt ñộng của doanh nghiệp 
- Khảo sát, tham quan các mô hình doanh nghiệp ñiển hình 
- Nắm bắt thị trường: Vật liệu, vật tư, cung cầu, nhân lực liên quan, ñịa bàn ñể có 
chiến lược mở rộng doanh nghiệp 
- Tuân thủ ñúng quy ñịnh, quy phạm trong luật doanh nghiệp. 
Nội dung: 
6.1 Ý NGHĨA CỦA VIỆC MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu 
- Trình bày ñược ý nghĩa của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp 
Ý nghĩa 

- Chứng tỏ ñược ưu thế của doanh nghiệp trên thị trường 
- Trình ñộ quản lý của doanh nghiệp ñạt ñến một trình ñộ nhất ñịnh 
- Giải quyết việc làm cho nhiều lao ñộng. 
- Tạo ñiều kiện ñáp ứng nhu cầu của con người. 
Các nguyên tắc cần tuân thủ  trước khi mở rộng và phát triển doanh nghiệp. 
- Trước khi tính ñến việc phát triển doanh nghiệp của mình, việc ñầu tiên là 
bạn phải có một một cơ sở nền tảng vững chắc ñể từ ñó phát triển. Bạn phải 
tìm ra những ñiểm yếu trong hoạt ñộng của doanh nghiệp kể cả những cái 
ñang có lời. 
- Việc mở rộng và phát triển của donh nghiệp sẽ thu ñược kết quả nếu bạn rút 
ra ñược những bài học kinh nghiệm từ hoạt ñộng trong thới gian qua của 
doanh nghiệp. 
- Khi các kế hoạch mở rộng và phát triển doanh nghiệp ñã ñược thực hiện , 
bạn phải dựa vào những nhà quản lý mà bạn ñã uỷ thác trách nhiệm cho họ. 
Khi ñó sẽ không có ai ñể lừa dối ñược bạn về cách quản lý. Từ ñó bạn xây 
dựng cho mình những kinh nghiệm. 
- Cần nhớ rằng sau khi doanh nghiệp ñã ñược mở rộng thì bạn phải kiểm tra và 
áp dụng những hệ thống ñã và ñang ñược sử dụng trong ngành nghề của bạn. 
- Hãy tách biệt việc kinh doanh của bạn với những tài sản cá nhân càng xa 
càng tốt. Đừng nhập nhằng giữa tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp. 
Những ñiều nên và không nên khi mở rộng và phát triển doanh nghiệp. 
Những ñều nên: 
- Tiết kiệm tiền 
- Kiên trì trong lĩnh vực mà bạn yêu thích 
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- Hiểu biết về doanh nghiệp của mình trước khi bạn bắt ñầu mở rộng và phát 
triển doanh nghiệp 
- Bắt chước những thành công của người khác trong  lĩnh vực kinh doanh của mình 
- Hãy chuyên môn hóa cho dù với một sản phẩm 
- Tìm một sản phẩm hoạc dịch vụ mà khách hàng có nhu cầu hoặc mong 
muốn, ñược khách hàng cho là không có sản phẩm thay thế, không chịu ảnh 
hưởng của việc ñiều chỉnh giá 
- Đưa ra mức giới hạn về trách nhiệm của bạn. 
- Tìm cho mình một luật sư, một kế toán và ñại lý bảo hiểm trước khi bạn bắt ñầu. 
- Chuẩn bị một bản kế hoạch kinh doanh 
- Lập danh mục các ñiểm mạnh, yếu ñể so sánh trước mỗi quyết ñịnh quan trọng. 
- Xây dựng cho bạn một kế hoạch kiểm soát nội bộ. 
- Quay lại chia sẻ với cộng ñồng 
Những ñều không nên: 
-  Không bao giờ ký hợp ñồng nếu luật sư của bạn chưa kiểm tra. 
- Không nên vội vã. 
- Tránh các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng – lĩnh 
vực không có quyền ñịnh giá. 
- Không cạnh tranh với những kẻ có khả năng tiêu diệt ñối thủ cùng ngành 
nghề, trừ khi bạn có một mảng thị trường riêng biệt. 
6.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu 

 - Đánh giá ñầy ñủ các hoạt ñộng của doanh nghiệp 
Nội dung 

Trước khi mở rộng và phát triển doanh nghiệp, bạn cần nhìn nhận lại 
hoạt ñộng của doanh nghiệp bằng cách ñánh giá những mặt sau ñây: 
- Vốn ñầu tư: Xác ñịnh vốn ñến thời ñiểm chuẩn bị mở rộng và phát triển 
doanh nghiệp. 
- Vốn lưu ñộng phát sinh trong quá trình kinh doanh và vốn cần huy ñộng 
thêm (huy ñộng từ nguồn nào)  
-  Doanh thu 
- Giá trị các sản phẩm còn tồn kho 
- Giá trị các hợp ñồng còn tồn tại 
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách 
- Chí phí  nguồn năng lượng 
-  Thu nhập bình quân tháng của người lao ñộng 
- Nguồn nhân lực lao ñộng. 
+ Tổng số lao ñộng tuyển mới 
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+ Tổng số lao ñộng lớn tuổi 
+ Tổng số lao ñộng phải ñào tạo lại 
+ Tổng số lao ñộng có ñền cuối kỳ 
6.3 TỔ CHỨC HỘI THẢO, LẬP KẾ HOẠCH 

Mục tiêu 
- Trình bày ñược nội dung tổ chức hội thảo, lập kế hoạch 
Nội dung 
- Lập kế hoạch 

Trước khi mở rộng và phát triển doanh nghiệp, nên tham vấn với luật 
sư, người phụ trách kế toán và ñại lý bảo hiểm  ñể tạo ra lợi ích cho những 
nhân viên tương lai cũng như cho doanh nghiệp. Mục ñích là tạo ra lợi ích ñủ 
ñể tuyển dụng và gữi những nhà quản lý suất sắc. Những khoản dự phòng 
cần ñược cân nhắc cho việc nghỉ hưu, bảo hiểm y tế, nghỉ dưỡng và các 
khỏan phụ cấp  cho ngày nghỉ lễ,… 
 Trong kế hoạch mở rộng và phát triển doanh nghiệp  cần chú ý các vấn 
ñề  sau: 
- Mở rộng và phát triển ñến mức ñộ nào 
- Xác lập cơ sở pháp lý của quy mô sản xuất kinh doanh mới. 
- Lượng vốn  cần huy ñộng ñể mở rộng và phát triển doanh nghiệp, nguồn 
vốn này huy ñộng ở ñâu. 
- Lực lượng các bộ quản lý, ñiều hành, kỹ thuật có khả năng ñáp ứng nhu cầu 
mở rộng và phát triển doanh nghiệp không? 
- Nguồn nhân lực hiện có có ñáp ứng ñòi hỏi khi mở rộng và phát triển doanh 
nghiệp không? Những ai cần ñào tạo thêm, số lượng cần tuyển mới, tuyển 
mới ở những vị trí nào? 
- Hệ thống kho tàng, nhà xưởng ñáp ứng ñược ở mức ñộ nào khi mở rộng và 
phát triển doanh nghiệp 
- Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm khi mở rộng và phát triển doanh 
nghiệp. Sản phẩm nào là sản phẩm chiến lược trong quá trình mở rộng và 
phát triển doanh nghiệp. 
- Khả năng và thời gian thu hồi vốn 
- Dự báo những rủi ro, thiệt hại.  
6.4  Thu thập, xử lý thông tin và xin ý kiến 
Mục tiêu 
- Trình bày ñược nội dung thu thập, xử lý thông tin 
Nội dung  
- Nội dung chủ yếu thu thập các thông tin, xác ñịnh nhu cầu thông tin, ñối 
tượng nhận thông tin,việc thu nhận thông tin ban ñầu. Bằng nhiều hình thức 
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khác nhau như: kiểm kê, thống kê, quay phim, chụp ảnh,…Một cách thường 
xuyên những hiện tượng kinh tế phát sinh trong thị trường và doanh nghiệp. .  
- Gia công xử lý thông tin  
+ Trước hết tổng hợp số liệu.  
+ Tổ chức hệ thống sổ sách thống kê khoa học.  
+ Cải tiến kỹ thuật tính toán.  

Sau ñó làm tốt việc sử lý thông tin, phân tích tình hình, nêu các mặt tốt 
sấu, những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả ñạt ñược, …Nếu không phân 
tích thì các số liệu thu ñược không có ý nghĩa và căn cứ ñể ra quyết ñịnh 
ñúng trong công tác mở rộng phát triển doanh nghiệp. 
Kết quả của toàn bộ thông tin ñể xin ý kiến cấp trên. 
6.5 CHUẨN  BỊ VÀ TRIỂN KHAI 
 Căn cứ vào kế hoạch mở rộng và phát triển, doanh nghiệp chuẩn bị 
ñầy ñủ các vấn ñề. Chỉ mở rộng và phát triển doanh nghiệp khi ñiều kiện ñã 
chín muồi. 

 
Câu hỏi ôn tập 

1.Trình bày ý nghĩa của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp? Các nguyên 
tắc cần tuân thủ  trước khi mở rộng và phát triển doanh nghiệp? Nêu những 
ñiều nên và không nên khi mở rộng và phát triển doanh nghiệp?. 
2.Trước khi mở rộng và phát triển doanh nghiệp, cần ñánh giá lại những mặt 
nào của doanh nghiệp? 
3.Trong kế hoạch mở rộng và phát triển doanh nghiệp  cần chú ý các vấn ñề 
gì?  
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